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TỜ TRÌNH  

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Bộ luật Tố tụng hình sự 

Kính gửi: Quốc hội 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao trình 

Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (dự 

án Luật) như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT 

1. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (BLTTHS) được Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 

27/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.   

2.Nghị quyết số 72/2018/QH14 ngày 12/11/2018 của Quốc hội phê chuẩn 

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định 

CPTPP) cùng các văn kiện liên quan (Nghị quyết số 72/2018/QH14) và Quyết 

định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế 

hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP đã giao VKSND tối cao chủ trì, phối hợp với 

các bộ, ngành có liên quan rà soát BLTTHS để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền 

sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới kịp thời, bảo đảm tính thống nhất của hệ 

thống pháp luật và đúng lộ trình thực hiện các cam kết trong Hiệp định CPTPP
1
. 

Theo Nghị quyết này, thời điểm cam kết liên quan đến BLTTHS trong Hiệp 

định là 03 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực, tức là ngày 14/01/2022. 

Qua nghiên cứu, rà soát, đối chiếu, xin ý kiến các bộ, ngành cho thấy, quy 

định tại khoản 1 Điều 155 và khoản 8 Điều 157 BLTTHS chưa tương thích với 

điểm g khoản 6 Điều 18.77 Hiệp định CPTPP đối với nội dung liên quan đến việc 

cho phép cơ quan có thẩm quyền có thể khởi tố vụ án hình sự về hành vi xâm 

phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu mà không cần yêu cầu của 

người bị hại; từ đó, đặt ra yêu cầu phải bỏ quy định dẫn chiếu đến hành vi này tại 

khoản 1 Điều 155 và khoản 8 Điều 157 BLTTHS.  

Việc xây dựng dự án Luậtvà trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua 

tại kỳ họp thứ 2 là hết sức cần thiết để đáp ứng yêu cầu của Hiệp định CPTPP và 

bảo đảm đúng lộ trình thực hiện các cam kết trong Hiệp định CPTPPtại Nghị 

quyết số 72/2018/QH14.  

                                                           
1
Tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 72/2018/QH14. 
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3. Trên cơ sở ý kiến của Chính phủ và các bộ, ngành
2
, ý kiến tại cuộc họp 

thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
3
, ý kiến tại phiên họp của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội
4
 và khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, VKSND tối cao thấy rằng: 

3.1.Thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về bố trí 

Công an xã chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã
5
, thực hiện quy 

định của pháp luật
6
, với phương châm “bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã 

bám cơ sở”, hiện nay, lực lượng Công an xã - đã được tổ chức chính quy (về 

chức danh, cơ cấu lực lượng, năng lực, trách nhiệm…)
7
 là lực lượng nòng cốt 

trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã 

hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, 

trật tự, an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở 

địa bàn xã; đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp 

như hiện nay thì Công an xã càng có vai trò quan trọng trong đấu tranh phòng, 

chống tội phạm cần thiết phải xử lý ngay vụ việc tại địa bàn cơ sở. Do vậy, việc 

bổ sung quy định về trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội 

phạm đối với Công an xã (tương đương với trách nhiệm của Công an phường, 

thị trấn, Đồn Công an)trong BLTTHS là cần thiết để tăng cường vai trò của Công 

an xã, đồng thời kịp thời giảm tải khối lượng công việc hiện đang rất lớn cho Cơ 

quan điều tra Công an cấp huyện, giải quyết khó khăn, vướng mắc cấp bách 

trong hoạt động điều tra hình sự do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 

từ địa bàn cấp cơ sở. Thực tế này đặt ra yêu cầu cần phải sửa đổi, bổ sung khoản 

3 Điều 146 BLTTHS. 

3.2.Trước tình hình thiên tai lũ lụt nghiêm trọng xảy ra ở một số địa 

phương thời gian qua và diễn biến phức tạp củađại dịch Covid-19 hiện nay, nhất 

là trong bối cảnh thực hiện triệt để việc giãn cách, cách ly theo Chỉ thị số 

16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc khởi tố, điều tra, truy tố nhiều vụ 

việc,vụ án hình sự gặp khó khăn, bị trì hoãn dokhông thể tiến hành được các 

hoạt động tố tụng. Theo thống kê, báo cáo của Công an, Viện kiểm sát
8
 các tỉnh, 

                                                           
2
Công văn số 318/CP-PL ngày 02/9/2021 và Công văn số 333/CP-PL ngày 18/9/2021 của Chính phủ về việc 

tham gia ý kiến đối với dự án Luật; Báo cáo số 1037/BC-BCA ngày 02/9/2021 của Bộ Công an về việc đánh giá 

tác động của chính sách bổ sung trách nhiệm của Công an xã trong hoạt động điều tra hình sự và bổ sung căn cứ 

“Vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh” vào khoản 1 Điều 148 để tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo 

về tội phạm, kiến nghị khởi tố và khoản 1 Điều 229 BLTTHS để tạm đình chỉ điều tra trong dự án Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của BLTTHS; Báo cáo số 1038/BC-BCA ngày 02/9/2021 của Bộ Công an về tổng kết thực 

tiễn thi hành trách nhiệm của Công an xã trong điều tra hình sự theo quy định của BLTTHS và Luật Tổ chức Cơ 

quan điều tra hình sự (Luật TCCQĐTHS); thi hành Điều 148 và Điều 229 của BLTTHS trong thời gian áp dụng 

Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến nay. 
3
 Cuộc họp ngày 07/9/2021. 

4
 Phiên họp chiều ngày 17/9/2021 cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTHS. 

5
 Tại Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ 

Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 
6
 Luật Công an nhân dân năm 2018, Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc 

xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. 
7
Hiện nay tất cả các xã đã bố trí đủ 05 Công an chính quy trở lên. Theo lộ trình đến hết ngày 30/6/2022 sẽ bố trí 

đủ biên chế ở mỗi xã từ 10 đến 12 đồng chí Công an chính quy. 
8
Báo cáo số 1038/BC-BCA ngày 02/9/2021 của Bộ Công an về tổng kết thực tiễn thi hành trách nhiệm của Công 

an xã trong điều tra hình sự theo quy định của BLTTHS và Luật TCCQĐTHS; thi hành Điều 148 và Điều 229 
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thành phố trực thuộc Trung ương, từ khi thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ đến thời điểm hiện nay, còn 171 tố giác, tin báo về tội 

phạm, kiến nghị khởi tố gần hết thời hạn kiểm tra, xác minh,còn 77 vụ án gần 

hết thời hạn điều tra nhưng chưa có căn cứ để ban hành quyết định tố tụng 

theo quy định của BLTTHS; có 111 vụ án đang gặp khó khăn, vướng mắc trong 

việc giải quyết ở giai đoạn truy tốdo không thể tiến hành được hoạt động phúc 

cung hoặc tiến hành đối chất, không thực hiện được các thủ tục để trợ giúp pháp 

lý, bảo đảm sự tham gia của người bào chữa; không thể yêu cầu nước ngoài 

tương trợ tư pháp, trưng cầu giám định hoặc yêu cầu định giá tài sản…, Viện 

kiểm sát cũng không thể xử lý tình huống bằng cách ra quyết định trả hồ sơ để 

điều tra bổ sung hoặc đình chỉ vụ án vì không có căn cứ. Nhiều vụ án, vụ việcđã 

phải gia hạn thời hạn giải quyết, tuy nhiên vẫn có khả năng không thể hoàn 

thành hồ sơ hoặc không thể tiến hành được đầy đủ các thủ tục tố tụng để xem 

xét, quyết định việc khởi tố, kết luận điều tra, quyết định việc truy tố trong thời 

hạn luật định.Việc tống đạt các quyết định tố tụng cho người bị buộc tội hoặc 

chuyển hồ sơ vụ án sang các giai đoạn tố tụng tiếp theo, việc chuyển các chứng 

cứ, tài liệu, đồ vật cho Viện kiểm sát, Tòa án… cũng bị trì hoãn, không thể tiến 

hành được. Trong khi đó, khoản 1 Điều 148, khoản 1 Điều 229 và khoản 1 Điều 

247 BLTTHS không có quy định cho phép tạm đình chỉ trong trường hợp “vì lý 

do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh”. Điều này dẫn đến vụ án, vụ việc không 

có cách giải quyết tiếp theo đúng quy định của pháp luật. 

Hơn nữa, theo quy định của pháp luật, trong giai đoạn điều tra, nếu hết 

thời hạn điều tra mà không thể hoàn thiện được hồ sơ và thực hiện đầy đủ các 

hoạt động tố tụng theo luật định để chứng minh bị can đã thực hiện tội phạm thì 

sẽ phải đình chỉ điều tra; điều này có thể dẫn đến bỏ lọt tội phạm, người phạm 

tội, phải xem xét trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, thậm chí là xử lý trách 

nhiệm hình sự đối với người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, làm ảnh hưởng 

đến uy tín của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, giảm sút lòng tin 

trong Nhân dân, trong khi việc này không phải do lỗi chủ quan từ phía các cơ 

quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.  

Đây là những trở ngại, hạn chế do khách quan đem lại, là những khó khăn, 

vướng mắc cấp bách từ thực tiễn cần được xem xét, tháo gỡ để giải quyết, đáp 

ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, không bỏ lọt tội phạm, 

người phạm tội, không làm oan người vô tội; tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan có 

thẩm quyền ban hành các quyết định tố tụng có căn cứ, đúng pháp luật.Dự báo 

trong thời gian tới, Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới sẽ phải chịu 

những tác động khó lường do biến đổi cực đoan của khí hậu và tình hình dịch 

bệnh ngày càng phức tạp do chưa kiểm soát được đại dịch Covid-19 và nguy cơ 

phát sinh các loại dịch bệnh khác nguy hiểm, có khả năng lây nhiễm cao hơn.  

                                                                                                                                                                                     
của BLTTHS trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến nay và Báo cáo của 

VKSND tối cao tổng kết thi hành các điều 146, 148, 155, 157, 229 và 247 BLTTHS. 
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Từ những lý do trên, VKSND tối cao thấy rằng cần thiết phải sửa đổi, bổ 

sung khoản 1 Điều 148, khoản 1 Điều 229, khoản 1 Điều 247 BLTTHS theo 

hướng bổ sung: (i) căn cứ tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, 

kiến nghị khởi tố;(ii)căn cứ tạm đình chỉ điều tra;và (iii)căn cứ tạm đình chỉ vụ 

án trong giai đoạn truy tố “vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh” để giải 

quyết khó khăn, vướng mắc cấp bách từ thực tiễn hiện nay cũng như khả năng sẽ 

phát sinh trong thời gian tới. Việc bổ sung căn cứ tạm đình chỉ này sẽ tạo cơ sở 

pháp lý làm căn cứ giải quyết những khó khăn, vướng mắc nêu trên; đồng thời, 

bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dântrong các trường hợp này, bởi 

vì khi không thể tiến hành được các hoạt động giải quyết vụ án, vụ việc thì có 

căn cứ pháp luật để cơ quan tiến hành tố tụng tạm đình chỉ và không tiếp tục áp 

dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế đối với người bị buộc tội, tạo 

cơ chế tố tụng để các cơ quan tiếp tục theo dõi, quản lý được vụ án, vụ việc tạm 

đình chỉ theo quy định của pháp luật; đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống 

tội phạm; tránh được việc để xảy ra oan, sai; bỏ lọt tội phạm, người phạm tội. 

Để bảo đảm việc áp dụng các căn cứ nêu trên được chặt chẽ, thống nhất, 

tránh lạm dụng, VKSND tối cao cũng đề nghị bổ sung quy định giao cho Viện 

trưởng VKSND tối cao chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết việc tạm đình chỉ “vì lý do bất khả 

kháng do thiên tai, dịch bệnh”. Trên cơ sở đó, các cơ quan tố tụng sẽ phải cân 

nhắc, xem xét thận trọng khi quyết định áp dụng căn cứ này đối với từng trường 

hợp cụ thể, hạn chế tối đa việcảnh hưởng đến giải quyết vụ án, vụ việc khi được 

phục hồi. 

4. Về việc xây dựng, ban hành Luật theo trình tự, thủ tục rút gọn 

VKSND tối cao thấy rằng, nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 155, 

khoản 8 Điều 157 BLTTHS để đáp ứng yêu cầu của Hiệp định CPTPP,bảo đảm 

đúng lộ trình thực hiện các cam kết trong Hiệp định CPTPP tại Nghị quyết số 

72/2018/QH14và các nội dung sửa đổi, bổ sung: (i) sửa đổi, bổ sung khoản 3 

Điều 146 BLTTHSvà(ii) sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 148, khoản 1 Điều 

229, khoản 1 Điều 247 BLTTHS để giải quyết yêu cầu cấp thiết của thực tiễn 

xử lý vụ án hình sự trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đều thuộc các trường 

hợp có thể xây dựng, ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại khoản 

1 và khoản 3 Điều 146 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, 

việc xây dựng dự án Luật theo trình tự, thủ tục rút gọn là có căn cứ.  

Từ những lý do nêu trên, việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của BLTTHS và trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2 là 

hết sức cần thiết để đáp ứng yêu cầu của Hiệp định CPTPP, bảo đảm đúng lộ trình 

thực hiện các cam kết trong Hiệp định CPTPP tại Nghị quyết số 72/2018/QH14 

và giải quyết ngay những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT 
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1.Mục đích 

Việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTHSlần này chỉ 

sửa đổi những quy định để bảo đảm thực hiện các cam kết trong Hiệp định 

CPTPP đối với Việt Nam và để giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh trong 

thực tiễn do thiên tai, dịch bệnh gây ra; không mở rộng đến các nội dung khác 

chưa được tiến hành nghiên cứu, đánh giá, tổng kết đầy đủ, chi tiết theo quy định 

của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

2.Quan điểm chỉ đạo 

Việc xây dựng bảo đảm đúng lộ trình thực hiện các cam kết trong Hiệp 

định CPTPP và giải quyết ngay những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn; 

bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tính tương thích với điều ước 

quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT 

1. Tổng kết 03 năm thi hành Điều 155 và Điều 157BLTTHS liên quan đến 

khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

(BLHS); tổng kết thi hành các điều 148, 229 và 247 của BLTTHS trong thời 

gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính đến nay và tổng kết 

thực tiễn thi hành trách nhiệm của Công an xã trong điều tra hình sự theo quy 

định của BLTTHS và Luật TCCQĐTHS. 

2. Báo cáo, đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ sung dự án Luật vào 

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 để trình Quốc hội khóa XV 

xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021) theo quy trình tại một kỳ 

họp và xây dựng dự án Luật theo trình tự, thủ tục rút gọn.  

Ngày 29/6/2021, Ủy ban thường vụ Quốc hội có ý kiến: đề nghị VKSND 

tối cao chuẩn bị hồ sơ dự án Luật với nội dung bảo đảm đúng yêu cầu tại Nghị 

quyết số 72/2018/QH14 theo trình tự, thủ tục rút gọn; khẩn trương xin ý kiến 

Chính phủ và hoàn thiện hồ sơ gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý 

kiến chậm nhất tại phiên họp tháng 9/2021; trước đó phải gửi hồ sơ đến Ủy ban 

Tư pháp, Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Đối ngoại để phối hợp tổ chức thẩm tra 

theo đúng quy định. 

3. Gửi xin ý kiến Chính phủ và các bộ, ngành (Bộ Khoa học và Công nghệ, 

Bộ Công thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) đối với Hồ sơ 

dự án Luật. 

4. Báo cáo Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Đối ngoại thẩm 

tra Hồ sơ dự án Luật.  

5. Trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với Hồ sơ dự 

án Luật. 

6. Tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật theo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc 
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hội; trình Quốc hội xem xét, thông qua. 

IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT 

VKSND tối cao đề xuất dự thảo Luật gồm 03 điều với các nội dung như sau: 

1.Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTHS 

1.1.Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 146 theo hướng bổ sung trách nhiệm 

kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm đối với Công an xã (tương 

đương với trách nhiệm của Công an phường, thị trấn, Đồn Công an). Cụ thể, 

khoản 1 Điều 1 dự thảo Luật quy định:  

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 146 như sau:  

“3. Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an có trách nhiệm tiếp nhận 

tố giác, tin báo về tội phạm , lập biên bản tiếp nhận , tiến hành kiểm tra , xác 

minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liêụ, đồ vật 

có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền”. 

1.2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 148 theo hướng bổ sung căn cứ tạm 

đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vì lý do 

bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh mà cơ quan có thẩm quyền giải quyết 

không thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh để quyết định khởi tố hoặc không 

khởi tố vụ án. Cụ thể, khoản 2 Điều 1 dự thảo Luật quy định:  

Bổ sung điểm c vào sau điểm b khoản 1 Điều 148 như sau: 

“c) Vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh mà không thể kết thúc 

việc kiểm tra, xác minh để quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án. 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Bộ 

trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết điểm này”. 

1.3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 155 theo hướng bãi bỏ nội dung dẫn 

chiếu tới Điều 226 của BLHS để cho phép cơ quan có thẩm quyền có thể khởi 

tố vụ án hình sự hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với cả nhãn 

hiệu và chỉ dẫn địa lý mà không cần có yêu cầu khởi tố của bị hại. Cụ thể, 

khoản 3 Điều 1 dự thảo Luật quy định: “Bỏ cụm từ “và 226”; thay thế dấu “,” 

trước số “156” bằng từ “và” tại khoản 1 Điều 155”. 

Hiệp định CPTPP chỉ đặt ra yêu cầu phải bỏ quy định dẫn chiếu đến hành 

vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo khoản 1 Điều 

226 BLHS tại khoản 1 Điều 155 và khoản 8 Điều 157 BLTTHS. Tuy nhiên, 

VKSND tối cao đề nghị thực hiện cơ chế này đối với cả chỉ dẫn địa lý để tương 

tự với cơ chế bảo vệ bằng thủ tục tố tụng hình sự đối với nhãn hiệu, qua đó, tăng 

cường bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý. Đề nghị nêu 

trênxuất phát từ tính chất, đặc điểm, vị trí, vai trò của chỉ dẫn địa lý, cụ thể như 

sau: 
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Thứ nhất, theo quy định của pháp luật thì nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý 

đều được sử dụng để chỉ dẫn nguồn gốc của sản phẩm, dịch vụ; việc xâm phạm 

đến quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý đều ảnh 

hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp, người tiêu dùng, trật tự thị trường.  

Thứ hai,nếu như nhãn hiệu chỉ là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, 

dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau và tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu 

đối với nhãn hiệu; thì chỉ dẫn địa lý có ý nghĩa quan trọng, làdấu hiệu dùng để 

phân biệt sản phẩm có nguồn gốc từ các khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ 

hoặc quốc gia khác nhau và thuộc sở hữu của Nhà nước.  

Thứ ba, mặc dù tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, 

tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan quản lý hành 

chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý là các chủ thể thực hiện quyền đăng ký 

chỉ dẫn địa lý, nhưng những chủ thể này không trở thành chủ sở hữu chỉ dẫn 

địa lý đó nên tính chủ động trong việc đưa ra yêu cầu khởi tố vụ án để xử lý 

hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý là không 

cao;còn Nhà nước với tư cách là chủ sở hữu quyền nhưng trên thực tế, việc Nhà 

nước chủ động yêu cầu khởi tố hành vi xâm phạm quyền nêu trên là khó khả thi.  

Thứ tư, việc tăng cường bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn 

địa lý thông qua quy định cho phép cơ quan tố tụng có thẩm quyền chủ động 

khởi tố vụ án liên quan, sẽ góp phần bảo vệ hiệu quả hơn tài sản quốc gia, 

thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp, địa phương, bảo đảm trật tự quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp và phát huy những tác động tích cực 

khác đến kinh tế - xã hội của đất nước (xem chi tiết tại Báo cáo đánh giá tác động 

của chính sách này). 

Hơn nữa, hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 

hoặc chỉ dẫnđịa lý đều có tính chất tương đồng, mức độ nguy hiểm như nhau, 

cùng được quy định tại khoản 1 của Điều 226 BLHS để xử lý ở 01 khung hình 

phạt. Do đó, nếu chỉ bỏ quy định khởi tố theo yêu cầu của bị hại đối với hành vi 

xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu mà không bỏ quy định 

này đối với chỉ dẫn địa lý thì sẽ không bảo đảm sự công bằng, thống nhất trong 

áp dụng chính sách hình sự và kỹ thuật lập pháp. 

1.4.Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 157 theo hướng bãi bỏ nội dung dẫn 

chiếu tới Điều 226 của BLHS để bỏ căn cứ không khởi tố vụ án hình sự trong 

trường hợp tội phạm quy định tại khoản 1 Điều 226 của BLHS mà bị hại hoặc 

người đại diện của bị hại không yêu cầu khởi tố. Cụ thể, khoản 4 Điều 1 dự thảo 

Luật quy định: “2. Bỏ cụm từ “và 226”; thay thế dấu “,” trước số “156” bằng 

từ “và” tại khoản 8 Điều 157”. 

1.5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 229 theo hướng bổ sung căn cứ tạm 

đình chỉ điều tra vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh mà không thể kết 
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thúc điều tra nhưng đã hết thời hạn điều tra. Cụ thể, khoản 5 Điều 1 dự thảo 

Luật quy định:  

Bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 1 Điều 229 như sau: 

“d) Khi không thể kết thúc điều tra vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch 

bệnh nhưng đã hết thời hạn điều tra. 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Bộ 

trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết điểm này”. 

1.6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 247 theo hướng bổ sung căn cứ tạm 

đình chỉ vụ án vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh mà không thể tiến 

hành các hoạt động tố tụng để quyết định việc truy tố nhưng đã hết thời hạn 

quyết định việc truy tố. Cụ thể, khoản 6 Điều 1 dự thảo Luật quy định:  

Bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 1 Điều 247 như sau: 

“d) Khi không thể tiến hành các hoạt động tố tụng để quyết định việc truy 

tố vì lý do bất kháng do thiên tai, dịch bệnh nhưng đã hết thời hạn quyết định 

việc truy tố. 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Bộ 

trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết điểm này”. 

2. Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khác có liên quan 

Liên quan đến việc bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, 

tin báo về tội phạm đối với Công an xãtại khoản 3 Điều 146 BLTTHS theo 

khoản 1 Điều 1 dự thảo Luật nêu trên, để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ 

thống pháp luật theo quy định tại Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 44 Luật TCCQĐTHS, bởi Điều này cũng quy 

định về trách nhiệm của Công an xã trong tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm 

tương tự với khoản 3 Điều 146 BLTTHS. Cụ thể, Điều 2 dự thảo Luật quy định: 

“Sửa đổi, bổ sung Điều 44 của Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự số 

99/2015/QH13 như sau: 

Điều 44. Trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an  

1. Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an có trách nhiệm tiếp nhận 

tố giác , tin báo về tội phạm , lập biên bản tiếp nhận , tiến hành kiểm tra , xác 

minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác , tin báo về tội phạm kèm theo tài liêụ , đồ vật 

có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền. 

2. Trường hợp Công an xã , phường, thị trấn, Đồn Công an phát hiện , bắt 

giữ, tiếp nhận người phạm tội quả tang , người đang bi ̣truy nã thì thu giữ , tạm 

giữ vũ khí, hung khí và bảo quản tài liệu , đồ vâṭ, có liên quan, lập biên bản bắt 

người, lấy lời khai ban đầu , bảo vệ hiện trường theo quy định của pháp luật; 

giải ngay người bị bắt lên cơ quan Công an cấp trên trực tiếp hoặc báo ngay 

cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền”. 



9 
 

 

3. Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Quốc hội thông qua. 

V. TÍNH THỐNG NHẤT CỦA DỰ THẢO LUẬT VỚI CÁC VĂN BẢN 

QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG CÙNG LĨNH VỰC VÀ CÁC LĨNH VỰC 

CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG DỰ ÁN LUẬT 

Nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến các quy định về khởi tố vụ án theo 

yêu cầu của bị hại đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối 

với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý theo quy định của BLHS và tạm đình chỉ giải quyết 

tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; tạm đình chỉ điều tra; tạm đình chỉ 

vụ án trong giai đoạn truy tố trong dự thảo Luật hoàn toàn thống nhất, không có 

gì mâu thuẫn, chồng chéo với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của nước 

ta hiện nay. 

Nội dung liên quan đến trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm 

của Công an xã được quy định tại BLTTHS, Luật TCCQĐTHS, Luật Công an 

nhân dân năm 2018, Pháp lệnh Công an xã năm 2008.  

Hiện nay, Công an xã đã được tổ chức chính quy 100% nên Công an xã đã 

thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật Công an nhân dân; 

trong đó, có những quy định chung về nhiệm vụ tiếp nhận tố giác, tin báo về tội 

phạm (Luật Công an nhân dân không quy định nhiệm vụ cụ thể của Công an xã 

khi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm). Do vậy, việc bổ sung trách nhiệm 

kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm đối với Công an xã (tương 

đương với trách nhiệm của Công an phường, thị trấn, Đồn Công an) tại Điều 146 

BLTTHS không mâu thuẫn với quy định của Luật Công an nhân dân và Pháp 

lệnh Công an xã. 

Đối với Luật TCCQĐTHS thì tại Điều 44 của Luật cũng quy định cụ thể về 

trách nhiệm của Công an xã trong tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm tương tự 

với Điều 146 BLTTHS. Do vậy, căn cứ theo quy định tại Điều 12 Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật, nếu sửa đổi, bổ sung Điều 146 BLTTHS theo 

hướng nêu trên thì cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Điều 44 Luật TCCQĐTHSđể 

bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. 

VI. TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA DỰ THẢO LUẬT VỚI ĐIỀU ƯỚC 

QUỐCTẾ CÓ LIÊN QUAN MÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM LÀ THÀNH VIÊN 

Việc dự thảo Luật sửa đổi khoản 1 Điều 155 và khoản 8 Điều 157 

BLTTHS là để phù hợp với Hiệp định CPTPP, đồng thời, các nội dung sửa đổi, 

bổ sung khác cũng bảo đảm sự tương thích với điều ước quốc tế có liên quan 

mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Do đó, dự thảo Luật 

hoàn toàn tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 
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Trên đây là Tờ trình của VKSND tối cao về dự án Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của BLTTHS, kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; 

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; 

- Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Lưu: VT, V14. 

VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

(đã ký) 

 

 

Lê Minh Trí 

 



QUỐC HỘI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Luật số: .../2021/QH15 Hà Nội, ngày     tháng      năm 2021 

                 (Dự thảo) 

 

LUẬT 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ  

   

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng 

hình sự số 101/2015/QH13. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự số 

101/2015/QH13 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 146 như sau: 

“3. Công an xã , phường, thị trấn, Đồn Công an có trách nhiệm tiếp nhận 

tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh 

sơ bộ và chuyển ngay tố giác , tin báo về tội phạm kèm theo tài liêụ , đồ vật có 

liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền”. 

2. Bổ sung điểm c vào sau điểm b khoản 1 Điều 148 như sau: 

“c) Vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh mà không thể kết thúc 

việc kiểm tra, xác minh để quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án. 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Bộ 

trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết điểm này”.  

3. Bỏ cụm từ “và 226”; thay thế dấu “,” trước số “156” bằng từ “và” tại 

khoản 1 Điều 155; 

4. Bỏ cụm từ “và 226”; thay thế dấu “,” trước số “156” bằng từ “và” tại 

khoản 8 Điều 157. 

5. Bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 1 Điều 229 như sau: 

“d) Khi không thể kết thúc điều tra vì lý do bất khả kháng do thiên tai, 

dịch bệnh nhưng đã hết thời hạn điều tra. 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Bộ 

trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết điểm này”. 

6. Bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 1 Điều 247 như sau: 
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“d) Khi không thể tiến hành các hoạt động tố tụng để quyết định việc truy 

tố vì lý do bất kháng do thiên tai, dịch bệnh nhưng đã hết thời hạn quyết định 

việc truy tố. 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Bộ 

trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết điểm này”. 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khác có liên quan 

Sửa đổi, bổ sung Điều 44 của Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự số 

99/2015/QH13 như sau: 

“Điều 44. Trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an  

1. Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an có trách nhiệm tiếp nhận tố 

giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ 

bộ và chuyển ngay tố giác , tin báo về tội phạm kèm theo tài liêụ , đồ vật có liên 

quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền. 

2. Trường hợp Công an xã , phường, thị trấn, Đồn Công an phát hiện , bắt 

giữ, tiếp nhận người phạm tội quả tang , người đang bi ̣ truy na ̃thì thu giữ , tạm 

giữ vũ khí , hung khí và bảo quản tài liệu , đồ vâṭ, có liên quan , lập biên bản bắt 

người, lấy lời khai ban đầu, bảo vệ hiện trường theo quy định của pháp luật; giải 

ngay người bị bắt lên cơ quan Công an cấp trên trực tiếp hoặc báo ngay cho Cơ 

quan điều tra có thẩm quyền”. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành  

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này được thông qua. 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XV, kỳ họp thứ … thông qua ngày …. tháng … năm …. 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

 



VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

TỐI CAO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số: 135/BC-VKSTC Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021 

  

 

BÁO CÁO  

Tổng kết thi hành các điều 146, 148, 155, 157, 229 và 247 Bộ luật Tố tụng 

hình sự số 101/2015/QH13 

 
 

Để có cơ sở kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định 

tại các điều 146, 148, 155, 157, 229 và 247 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 

(sau đây viết tắt là BLTTHS) đáp ứng yêu cầu của Hiệp định Đối tác Toàn diện 

và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (sau đây viết tắt là Hiệp định CPTPP) và 

giải quyết ngay những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn, Viện kiểm sát 

nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với Bộ Công an tổng kết việc thi hành 

Điều 155, Điều 157 BLTTHS liên quan đến khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) (sau đây viết tắt là BLHS); thi hành trách 

nhiệm của Công an xã trong điều tra hình sự theo quy định của BLTTHS, Luật 

Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015 (sau đây viết tắt là Luật 

TCCQĐTHS); thi hành các điều 148, 229 và 247 BLTTHS trong thời gian thực 

hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực 

hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 (sau đây viết tắt là Chỉ 

thị số 16/CT-TTg) đến nay như sau: 

 I. THỰC TIỄN THI HÀNH ĐIỀU 155 VÀ ĐIỀU 157 BLTTHS LIÊN 

QUAN ĐẾN KHOẢN 1 ĐIỀU 226 BLHS 

1. Tình hình triển khai thi hành  

BLTTHS được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015. Sau khi Quốc hội thông qua 

BLTTHS, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-VKSTC 

ngày 12/01/2016 về triển khai thi hành BLHS, BLTTHS, Bộ luật Dân sự, Bộ 

luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 

và Luật TCCQĐTHS trong ngành Kiểm sát nhân dân; Kế hoạch số 05/KH-

VKSTC ngày 12/01/2016 về việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 

12/01/2016; Kế hoạch số 39/KH-VKSTC ngày 28/3/2016 về tập huấn 07 đạo 

luật nêu trên trong ngành Kiểm sát nhân dân. Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 09/3/2016 về việc tổ chức triển khai thi hành 

BLTTHS. Bộ Công an ban hành Quyết định số 986/KH-BCA ngày 24/3/2016 

ban hành Kế hoạch triển khai thi hành BLTTHS trong Công an nhân dân. Với 
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nhiều hình thức triển khai thi hành phong phú, đa dạng
1
, các quy định của các 

đạo luật về tư pháp, trong đó có BLTTHS và các quy định cụ thể của Bộ luật, 

trong đó có quy định tại Điều 155 và Điều 157 đã được phổ biến, quán triệt đầy 

đủ, kịp thời đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong ngành Kiểm 

sát nhân dân, Công an, góp phần nâng cao nhận thức, qua đó để thực hiện tốt 

hơn chức năng, nhiệm vụ của các ngành. 

2. Kết quả thi hành  

2.1. Kết quả đạt được 

Qua thời gian từ khi BLTTHS năm 2015 có hiệu lực đến nay (từ 

01/01/2018 đến 30/4/2021), Cơ quan điều tra có thẩm quyền các cấp đã khởi tố 

19 vụ án/14 bị can về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên toàn quốc 

(cụ thể: năm 2018, khởi tố 01 vụ án/0 bị can tại Lạng Sơn; năm 2019, khởi tố 06 

vụ án/04 bị can tại Hà Nội, Lạng Sơn, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí 

Minh; năm 2020, khởi tố 10 vụ/11 bị can tại Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bình 

Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh; từ 01/12/2020 đến 

30/4/2021, khởi tố 06 vụ/04 bị can tại Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bình 

Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh)
2
. Trong đó, có 09 vụ án 

được khởi tố theo yêu cầu khởi tố của bị hại và đều xâm phạm quyền sở hữu 

công nghiệp đối với nhãn hiệu (cụ thể: tại Hà Nội 01 vụ án, tại Lạng Sơn 02 vụ 

án, tại Bình Dương 01 vụ án, tại Thành phố Hồ Chí Minh 05 vụ án); không có 

vụ án nào về xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý; không 

có vụ án nào được đình chỉ do bị hại hoặc người đại diện của bị hại rút yêu cầu 

khởi tố. 

2.2. Bất cập, vướng mắc 

Về cơ bản, việc áp dụng Điều 155 và Điều 157 BLTTHS liên quan đến 

khoản 1 Điều 226 BLHS đều thuận lợi, chính xác, bảo đảm đúng người, đúng 

tội, góp phần đấu tranh phòng, chống hiệu quả các tội phạm loại này, đáp ứng 

yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, qua 

thực tiễn áp dụng và đối chiếu với quy định của Hiệp định CPTPP đặt ra cho các 

nước thành viên tham gia cho thấy còn tồn tại bất cập, vướng mắc, đó là:  

                                                           
1
 Ngành Kiểm sát nhân dân đã triển khai thi hành theo các bước: Bước 1: thông báo nhanh nội dung mới của các 

luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của VKSND qua hệ thống truyền hình trực tuyến đến toàn Ngành. 

Bước 2: tổ chức giới thiệu, tập huấn từng đạo luật, được truyền hình trực tiếp đến tất cả các điểm cầu của Ngành 

trên cả nước. Bước 3: tập huấn ở từng đơn vị Viện kiểm sát quân sự trung ương, VKSND cấp cao 1, 2, 3, 

VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương. 

Bộ Công an đã biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu BLTTHS trong Ngành; phối hợp với các bộ, 

ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Bộ luật trong nhân dân. 
2
 Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin VKSND tối cao và báo cáo của Viện 

kiểm sát các địa phương. 
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Khoản 1 Điều 226 BLHS quy định: “Người nào cố ý xâm phạm quyền sở 

hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại 

Việt Nam mà đối tượng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý với 

quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 

300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa 

lý từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị 

giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 

50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm”. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 155 BLTTHS, cơ quan có thẩm quyền chỉ 

có thể khởi tố vụ án hình sự về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với 

nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý khi có yêu cầu khởi tố của bị hại. Đồng thời, 

khoản 8 Điều 157 BLTTHS cũng đang quy định theo hướng một trong những 

căn cứ không khởi tố vụ án hình sự trong trường hợp tội phạm quy định tại 

khoản 1 Điều 226 của BLHS là bị hại hoặc người đại diện của bị hại không yêu 

cầu khởi tố.  

Tuy nhiên, điểm g khoản 6 Điều 18.77 Hiệp định CPTPP quy định: “6. 

Đối với các hành vi phạm tội mô tả tại khoản từ 1 đến 5, mỗi Bên phải quy định: 

… (g) Các cơ quan có thẩm quyền của mình có thể chủ động thực hiện hành 

động pháp lý mà không cần có khởi kiện chính thức từ người thứ ba hay chủ 

thể quyền” (trong đó, các hành vi phạm tội mô tả tại các khoản từ 1 đến 5 là các 

hành vi phạm tội liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với 

nhãn hiệu). 

Như vậy, quy định tại khoản 1 Điều 155 và khoản 8 Điều 157 BLTTHS 

chưa tương tích với điểm g khoản 6 Điều 18.77 Hiệp định CPTPP đối với nội 

dung liên quan đến việc cho phép cơ quan có thẩm quyền có thể khởi tố vụ án 

hình sự về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu mà 

không cần yêu cầu của người bị hại, nếu không sửa đổi các quy định này sẽ 

không bảo đảm thực hiện Hiệp định CPTPP. 

II. THỰC TIỄN THI HÀNH TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG AN XÃ 

TRONG ĐIỀU TRA HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA BLTTHS VÀ LUẬT 

TCCQĐTHS
3
 

1. Tổ chức, biên chế Công an xã 

Lực lượng Công an xã được hình thành từ những ngày đầu thành lập Nhà 

                                                           
3
 Theo Báo cáo số 1038/BC-BCA về tổng kết thực tiễn thi hành trách nhiệm của Công an xã trong điều tra hình sự 

theo quy định của BLTTHS và Luật TCCQĐTHS; thi hành Điều 148 và Điều 229 BLTTHS trong thời gian áp 

dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg đến nay. 
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nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, phát triển trong thời kỳ kháng chiến chống 

thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược đến thời kỳ đất nước hòa bình thống 

nhất, cả nước bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiến hành đổi mới, 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cùng với tiến trình lịch sử 

của dân tộc, lực lượng Công an xã đã được tôi luyện và trưởng thành không 

ngừng trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở, là lực lượng 

vũ trang bán chuyên trách, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn xã. Hơn nửa 

thế kỷ qua, lực lượng Công an xã đã trưởng thành về nhiều mặt: nhận thức chính 

trị, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, hệ thống tổ chức bộ máy, đã góp phần 

đảm bảo ANTT qua các thời kỳ, phục vụ đắc lực sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ 

chính quyền cách mạng ở cơ sở. Kết quả đó là sự tổng hợp của nhiều nhân tố. 

Trước hết, đó là sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, của Bộ Công an được thể 

hiện qua đường lối bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn TTATXH đúng đắn, sáng 

tạo, cách mạng và khoa học; là sự vận dụng sáng tạo đường lối quần chúng của 

Đảng trong sự nghiệp giữ gìn ANTT ở cơ sở qua các thời kỳ cách mạng; là sự 

phấn đấu không mệt mỏi, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, nguy hiểm 

với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng Công an xã. 

Nhận thức được tầm quan trọng của lực lượng Công an xã trong thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, Bộ Công an 

luôn quan tâm chỉ đạo, từng bước củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ Công an 

xã. Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 

15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ 

Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó, một nội dung quan 

trọng là Bộ Công an đã xây dựng triển khai Đề án Công an xã chính quy đảm 

nhiệm các chức danh Công an xã, theo đó, tất cả Công an xã đã được bố trí 

Công an chính quy thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở địa bàn cấp xã. Thực 

hiện chủ trương xây dựng Công an xã chính quy, từ năm 2018 đến nay, Đảng ủy 

Công an Trung ương, Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Công an 

các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thiện, tham mưu cấp có thẩm quyền 

ban hành các văn bản quy định liên quan đến xây dựng Công an xã chính quy; 

tích cực phối hợp với các bộ, ngành trong việc tháo gỡ một số khó khăn, vướng 

mắc trong xây dựng Công an xã chính quy. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã 

quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện trong thực hiện xây dựng Công an xã, cũng như 

bố trí công tác khác đối với đội ngũ Công an xã bán chuyên trách. Công an các 

đơn vị, địa phương đã quyết liệt, chủ động, bài bản, khoa học trong việc triển 

khai điều động, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. 

Tính đến ngày 19/8/2021 đã bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh 

Công an xã ở 8.326 xã, Bộ Công an đã điều động, bố trí 43.188 đồng chí Công an 
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chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã
4
; trong số này có: 8.260 đồng chí là 

Trưởng Công an xã, 9.203 đồng chí là Phó Trưởng Công an xã, 25.725 cán bộ, 

chiến sĩ; số từng được bổ nhiệm chức danh Điều tra viên là 1.806; số từng là cán 

bộ điều tra là 1.836 đồng chí; số đã được đào tạo nghiệp vụ điều tra 9.243 đồng 

chí; số từng công tác tại các đội, phòng có thẩm quyền điều tra là 10.750 đồng 

chí
5
; số từng đảm nhiệm chức danh Trinh sát viên 7.091 đồng chí

6
; số Trưởng 

Công an xã, Phó Trưởng Công an xã từng được bổ nhiệm chức danh Điều tra 

viên, cán bộ điều tra, đào tạo nghiệp vụ điều tra, từng công tác tại các phòng, đội 

có thẩm quyền điều tra, số từng đảm nhiệm chức danh Trinh sát viên là 11.808 

đồng chí
7
. 

Đội ngũ Công an xã chính quy được điều động về các xã được đào tạo 

cơ bản về nghiệp vụ, có kiến thức pháp luật, năng lực, kinh nghiệm công tác 

nên phát huy tốt trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Do vậy, vượt qua 

những khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt, lực lượng 

Công an xã chính quy trong toàn quốc đã nhanh chóng triển khai bám cơ sở, 

bám dân, tổ chức trực ban 24/24 giờ, tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm 

soát đảm bảo ANTT, nhất là vào ban đêm, tại các khu vực trọng điểm. Các mặt 

công tác quản lý các đối tượng tại cơ sở, nghiệp vụ cơ bản, xây dựng phong 

trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nắm hộ, nắm người được đẩy mạnh và 

thực hiện bài bản, có hiệu quả. Đã kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền 

xã ban hành và triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo 

ANTT tại địa bàn… Chất lượng công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm 

TTATXH ở địa bàn cơ sở được nâng lên, cơ bản đều có những chuyển biến 

tích cực rõ nét, góp phần quan trọng trong việc kiềm chế tội phạm, vi phạm 

pháp luật về trật tự xã hội. 

Trong thời gian tới, thực hiện Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 

31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã chính quy, Thông 

tư số 46/2021/TT-BCA ngày 05/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an xã, Bộ Công an 

sẽ tiếp tục điều động, bố trí tăng cường đủ lực lượng Công an chính quy cho 

Công an xã trong toàn quốc. Với sự tăng cường lực lượng như nêu trên, chất 

lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an xã ngày càng hoàn thiện về con người, 

chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, từ đó sẽ góp phần thực hiện tốt hơn nữa chức 

năng quản lý nhà nước về ANTT ở địa bàn xã và công tác điều tra hình sự của 

lực lượng Công an nhân dân. 

                                                           
4
 Theo lộ trình, đến hết ngày 30/6/2022 sẽ bố trí đủ biên chế ở mỗi xã từ 10 đến 12 đồng chí Công an chính quy. 

5
 Bộ: 82, tỉnh: 1.241, huyện: 9.427. 

6
 Trung bình mỗi xã có 3,7 cán bộ, chiến sĩ từng được bổ nhiệm chức danh Điều tra viên, cán bộ điều tra, đào tạo 

nghiệp vụ điều tra, từng công tác tại các phòng, đội có thẩm quyền điều tra, từng đảm nhiệm chức danh Trinh sát viên. 
7
 Trung bình mỗi xã có 1,4 đồng chí. 
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2. Kết quả thực hiện trách nhiệm của Công an xã trong điều tra hình sự  

Theo quy định tại Điều 44 Luật TCCQĐTHS và khoản 3 Điều 146 

BLTTHS, trong hoạt động điều tra hình sự, Công an xã có trách nhiệm: (i) Tiếp 

nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, lấy lời khai ban đầu 

và chuyển ngay tố giác, tin báo về tôị phaṃ kèm theo các tài liêụ , đồ vâṭ có liên 

quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền; (ii) Trường hợp phát hiện, bắt giữ, 

tiếp nhận người phạm tội quả tang, người đang bi ̣truy nã thì thu giữ, tạm giữ vũ 

khí, hung khí và bảo quản tài li ệu, đồ vâṭ, có liên quan, lập biên bản bắt người, 

lấy lời khai ban đầu, bảo vệ hiện trường theo quy định của pháp luật; giải ngay 

người bị bắt lên cơ quan Công an cấp trên trực tiếp hoặc báo ngay cho Cơ quan 

điều tra có thẩm quyền. 

Bên cạnh đó, kể từ ngày 01/01/2018, việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội 

phạm của Công an xã cũng được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 

01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 

quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện 

một số quy định của BLTTHS về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội 

phạm và kiến nghị khởi tố và Thông tư số 28/2020/TT-BCA ngày 26/3/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Công an quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải 

quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an 

nhân dân. 

Thực hiện các quy định nêu trên, lực lượng Công an xã đã đạt được  

những kết quả quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều tra hình sự, 

cụ thể như sau: 

2.1. Việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm 

Trong khoảng thời gian từ 01/10/2017 đến hết tháng 6/2021, lực lượng 

Công an xã đã tiếp nhận, xử lý 137.157 tố giác, tin báo về tội phạm (trung bình 

mỗi năm tiếp nhận, xử lý 36.575 tố giác, tin báo về tội phạm, chiếm tỷ lệ 30,47% 

tổng số tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố do lực lượng Công an thụ lý 

giải quyết hàng năm), trong đó: số tố giác, tin báo về tội phạm Công an xã đã tiếp 

nhận chuyển ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền: 57.773 (chiếm tỷ lệ 

40,26% số tố giác, tin báo về tội phạm đã tiếp nhận); số tố giác, tin báo về tội 

phạm Công an xã sau khi tiếp nhận đã lập biên bản và lấy lời khai ban đầu: 

84.889 (chiếm tỷ lệ 59,74% số tố giác, tin báo về tội phạm đã tiếp nhận). Bên 

cạnh đó, Công an xã bắt giữ, tiếp nhận 18.969 người phạm tội quả tang, người 

đang bị truy nã. 

2.2. Việc tiếp nhận, xử lý ban đầu tố giác, tin báo về hành vi phạm tội 

đang diễn ra hoặc hành vi phạm tội xảy ra vừa kết thúc thì bị phát hiện 
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Công an xã đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý ban đầu các tố giác, tin 

báo về hành vi phạm tội đang diễn ra hoặc hành vi phạm tội xảy ra vừa kết thúc 

thì bị phát hiện. Khi nhận được tố giác, tin báo, Công an xã đều nhanh chóng, 

kịp thời cử lực lượng đến tham gia bảo vệ hiện trường và tiến hành các biện 

pháp cấp bách tại hiện trường như: ngăn chặn ngay hành vi phạm tội đang xảy ra 

hoặc có thể tiếp tục xảy ra; tiến hành bắt người phạm tội quả tang, truy bắt đối 

tượng thực hiện hành vi phạm tội theo dấu vết nóng; ngăn chặn việc tiêu hủy tài 

liệu, chứng cứ hoặc tẩu tán tang vật; đánh dấu các vị trí, cũng như bảo vệ các 

dấu vết của hiện trường và cấp cứu người bị nạn; ghi lời khai ngay của những 

người có liên quan đến vụ việc phạm tội đang trong tình trạng nguy hiểm đến 

tính mạng. 

Kết quả tham gia của Công an xã vào công tác điều tra hình sự đã góp 

phần đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở, kéo giảm tội phạm, nâng cao hiệu quả 

công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an nhân dân 

trong giai đoạn hiện nay. 

2.3. Việc phối hợp tham gia của Công an xã vào công tác điều tra hình sự 

- Trong những năm qua, lực lượng Công an xã luôn nêu cao tinh thần, 

trách nhiệm phối hợp với Cơ quan điều tra các cấp trong việc tham gia vào công 

tác điều tra hình sự. Tuy nhiên, trước khi thực hiện Đề án của Bộ Công an về bố 

trí Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã, lực lượng Công an xã là 

lực lượng bán chuyên trách, chưa được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ Công 

an nên trách nhiệm của Công an xã trong hoạt động điều tra hình sự còn nhiều 

hạn chế, hiệu quả chưa cao. 

Khi tiến hành bố trí Công an chính quy về xã, lực lượng Công an xã đã 

được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Việc tiến hành một số hoạt động điều 

tra hình sự đã được thực hiện đầy đủ, hiệu quả hơn. Công an xã đã làm tốt công 

tác cung cấp lý lịch cá nhân, lý lịch bị can; phối hợp với Cơ quan điều tra các 

cấp triệu tập, mời người làm chứng, người chứng kiến, bị hại, người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan để thực hiện công tác kiểm tra, xác minh và các biện 

pháp điều tra.  

Do vậy, trong thời gian qua, hiệu quả của công tác điều tra hình sự cũng 

đã từng bước được nâng lên rõ rệt. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng 

Công an xã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân trên địa 

bàn, qua đó đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng thế trận an ninh 

nhân dân góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn các xã. 

- Công an xã đã thực hiện tốt, làm tốt công tác quản lý cư trú trên địa bàn 

mình quản lý để phát hiện các trường hợp tạm trú có dấu hiệu nghi ngờ để rà 
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soát với dữ liệu thông tin về truy nã; thực hiện tốt công tác phối hợp, xác minh 

các nhân khẩu, hộ khẩu để phát hiện đối tượng truy nã (phương châm đi từng 

nhà, rà từng đối tượng); ngoài ra, nhiều địa phương trên cả nước triển khai mô 

hình không để phát sinh đối tượng truy nã. 

Kết quả, Công an xã đã phối hợp với Cơ quan điều tra các cấp xác minh, 

truy bắt được nhiều đối tượng truy nã, góp phần kéo giảm số đối tượng truy nã 

hiện còn, nâng cao hiệu quả công tác truy nã tội phạm trong giai đoạn hiện nay, 

cụ thể: Nam Định 411 đối tượng, Gia Lai 373 đối tượng, Bình Dương 318 đối 

tượng, Đồng Tháp 235 đối tượng, Phú Thọ 222 đối tượng, Cà Mau 207 đối 

tượng, An Giang 191 đối tượng, Bình Thuận 184 đối tượng, Đắk Nông 170 đối 

tượng, Bắc Ninh 135 đối tượng, Quảng Ninh 93 đối tượng. 

3. Khó khăn, vướng mắc 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 146 BLTTHS và khoản 1 Điều 44 Luật 

TCCQĐTHS thì Công an xã không được tiến hành “kiểm tra, xác minh sơ bộ” 

khi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm trước khi chuyển Cơ quan điều tra có 

thẩm quyền. Quy định này là phù hợp đối với giai đoạn Công an xã chưa được 

tổ chức chính quy. Tuy nhiên, hiện nay Công an xã đã được tổ chức chính quy, 

nếu vẫn giữ nguyên quy định về trách nhiệm của Công an xã như hiện nay sẽ 

không còn phù hợp bởi có thời điểm số lượng tố giác, tin báo về tội phạm do 

Công an xã tiếp nhận nhiều, nếu sau khi tiếp nhận, ghi lời khai ban đầu và chuyển 

ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền thì có thể dẫn đến việc phân loại chưa 

thực sự chính xác hoặc không kịp thời phân loại, giải quyết ngay từ cơ sở những 

vụ việc liên quan đến ANTT, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay, 

theo đó, không giảm tải công việc cho Cơ quan điều tra Công an cấp huyện; đồng 

thời, cũng sẽ không phát huy được vai trò Công an xã chính quy. Đặc biệt, đối với 

các xã địa bàn miền núi, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, Cơ quan 

điều tra sẽ mất nhiều thời gian và khó khăn trong quá trình kiểm tra, xác minh vì 

các tố giác, tin báo về tội phạm chưa được kiểm tra, xác minh sơ bộ, nhiều dấu 

vết tội phạm có thể không còn. 

 III. THỰC TIỄN THI HÀNH CÁC ĐIỀU 148, 229 VÀ 247 BLTTHS 

TRONG THỜI GIAN ÁP DỤNG CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTG ĐẾN NAY 

1. Tình hình triển khai thi hành  

Trong thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát trên phạm vi cả 

nước, tính đến nay, đã có gần 450.000 người mắc và trên 11.000 người tử vong
8
. 

Để hạn chế lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương đã áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo Chỉ thị số 

                                                           
8
 Số liệu trên trang tin của Bộ Y Tế về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ngày 31/8/2021. 
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16/CT-TTg, trong đó, có nhiều tỉnh, thành áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg liên 

tục trong thời gian dài (trên 01 tháng) như: Hà Nội áp dụng từ ngày 24/7/2021 

đến 00h ngày 21/9/2021; 19 tỉnh, thành phố phía Nam áp dụng từ ngày 

19/7/2021 đến nay
9
. Việc thực hiện nguyên tắc “Gia đình cách ly với gia đình”, 

“thôn bản cách ly với thôn bản”, “xã cách ly theo xã”, “huyện cách ly theo 

huyện”, “tỉnh cách ly với tỉnh” đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các hoạt động tố 

tụng hình sự của các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết tố giác, tin 

báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra và truy tố. Trong thực tiễn đã phát 

sinh nhiều trường hợp mặc dù đã gần hết thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội 

phạm, kiến nghị khởi tố; thời hạn điều tra; thời hạn quyết định việc truy tố nhưng 

các cơ quan có thẩm quyền chưa thể ban hành các quyết định tố tụng. Việc tống 

đạt các quyết định tố tụng cho người bị buộc tội hoặc chuyển hồ sơ vụ án sang 

các giai đoạn tố tụng tiếp theo, việc chuyển các chứng cứ, tài liệu, đồ vật cho 

Viện kiểm sát, Tòa án... để giải quyết vụ án bị trì hoãn, không thể tiến hành được. 

Để có cơ sở thực tiễn báo cáo cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc trong việc xử lý các vụ án, vụ việc hình sự ở giai đoạn khởi tố, 

điều tra, truy tố do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, VKSND tối cao và Bộ 

Công an đã đề nghị các đơn vị, Viện kiểm sát, Công an các cấp thực hiện rà 

soát, cung cấp số liệu các vụ án, vụ việc đang trong giai đoạn khởi tố, điều tra, 

truy tố mà có khả năng không thể hoàn thành được việc xác định hành vi tội 

phạm, người phạm tội để quyết định việc khởi tố; không thể hoàn thành được 

việc thực hiện các hoạt động tố tụng để kết thúc điều tra và không thể hoàn thành 

được việc quyết định việc truy tố trong thời hạn luật định. 

2. Kết quả thi hành  

Theo thống kê của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
10

, 

báo cáo của VKSND các địa phương, từ khi thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg đến 

thời điểm hiện nay, còn 171 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố gần 

hết thời hạn giải quyết nhưng chưa có căn cứ để ban hành quyết định khởi tố vụ 

án hình sự, không khởi tố vụ án hình sự hoặc tạm đình chỉ theo quy định tại Điều 

147 và Điều 148 BLTTHS; còn 77 vụ án gần hết thời hạn điều tra nhưng chưa có 

căn cứ để ban hành quyết định tố tụng theo quy định của BLTTHS; có 111 vụ án 

đang gặp khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết trong giai đoạn truy tố, đình 

trệ do ảnh hưởng, trở ngại bởi dịch bệnh Covid-19. Nhiều vụ án, vụ việc đã phải 

gia hạn thời hạn giải quyết, tuy nhiên vẫn có khả năng không thể hoàn thành hồ 

                                                           
9
 Gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, 

Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, 

Cà Mau, Kiên Giang. 
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 Báo cáo số 1038/BC-BCA về tổng kết thực tiễn thi hành trách nhiệm của Công an xã trong điều tra hình sự theo 

quy định của BLTTHS và Luật TCCQĐTHS; thi hành Điều 148 và Điều 229 của BLTTHS trong thời gian áp dụng 

Chỉ thị số 16/CT-TTg đến nay. 
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sơ hoặc tiến hành được đầy đủ các thủ tục tố tụng để xem xét, quyết định khởi 

tố, kết luận điều tra, quyết định việc truy tố trong thời hạn luật định. 

Qua báo cáo, phản ánh của địa phương, hiện nay, việc khởi tố, điều tra, 

truy tố gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong thời điểm áp dụng Chỉ thị số 

16/CT-TTg, cụ thể:  

- Việc kiểm tra, xác minh giải quyết các vụ việc trong giai đoạn tiếp nhận, 

giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, việc tiến hành các hoạt 

động điều tra trong giai đoạn điều tra và việc tiến hành các hoạt động tố tụng 

trong giai đoạn truy tố của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng bị trì 

hoãn, kéo dài do không thể thực hiện được các hoạt động cần thiết để xác định 

hành vi phạm tội, người phạm tội để quyết định việc khởi tố; để chứng minh tội 

phạm kết thúc điều tra hoặc để quyết định việc truy tố
11

. Các cơ quan có thẩm 

quyền tiến hành tố tụng cũng không thể tiếp tục áp dụng biện pháp ngăn chặn, 

biện pháp cưỡng chế đối với người bị buộc tội khi đã hết thời hạn giải quyết tố 

giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, thời hạn điều tra, thời hạn quyết 

định việc truy tố. 

- Việc tống đạt các quyết định tố tụng cho người bị buộc tội hoặc chuyển 

hồ sơ vụ án sang các giai đoạn tố tụng tiếp theo; việc chuyển các chứng cứ, tài 

liệu, đồ vật cho Viện kiểm sát, Tòa án… bị trì hoãn, không thể tiến hành được.  

Những khó khăn, vướng mắc trên xuất phát từ những nguyên nhân: 

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn 

quốc, một số địa phương đã thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, cách ly, 

phong tỏa cục bộ theo khu vực theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch 

Covid-19 và Chỉ thị số 16/CT-TTg, có địa phương liên tục phải thực hiện giãn 

cách xã hội theo 02 Chỉ thị này. 

- Nhiều trường hợp người tham gia tố tụng bị nhiễm bệnh hoặc bị cách ly 

theo quy định của ngành Y tế, đặc biệt khi người bị buộc tội bị nhiễm bệnh, 

người có thẩm quyền tiến hành tố tụng không thể tiếp xúc để hỏi cung, phúc 

cung; hoặc bị can đang bị tạm giam tại các cơ sở giam giữ đã dừng các hoạt 

động hỏi cung, phúc cung do không được phép trích xuất ra khỏi buồng giam giữ. 

- Có trường hợp đơn vị điều tra, kiểm sát phải tiến hành cách ly, phong 

tỏa do có các trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 là cán bộ trong các đơn vị điều 

tra, kiểm sát hoặc cán bộ cùng trụ sở với các đơn vị điều tra, kiểm sát nên không 
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 Viện kiểm sát không thể tiến hành được hoạt động phúc cung hoặc tiến hành đối chất, không thực hiện được 

các thủ tục để trợ giúp pháp lý, bảo đảm sự tham gia của người bào chữa; không thể yêu cầu nước ngoài tương 

trợ tư pháp, trưng cầu giám định hoặc yêu cầu định giá tài sản… 



11 

 

thể tiến hành các hoạt động tố tụng cần thiết và hoàn thiện hồ sơ giải quyết vụ 

việc, giải quyết vụ án. 

- Người bào chữa, người phiên dịch, người dịch thuật... không thể tham 

gia các hoạt động tố tụng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng do tình hình dịch bệnh. 

- Đối với các tỉnh, thành phố phía Nam, một số yêu cầu giám định chỉ có 

các cơ quan có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ mới thực 

hiện được (giám định ADN, giám định vi thể độc chất...); tuy nhiên, các địa 

phương này đang thực hiện phong tỏa, giãn cách nên các cơ quan có thẩm quyền 

tiến hành tố tụng không thể đến gửi mẫu giám định và thực hiện công tác giám 

định. Ngoài ra, hoạt động định giá tài sản trong tố tụng hình sự cũng chưa thực 

hiện được hoặc chậm tiến độ do Hội đồng định giá tài sản của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, cấp huyện không thể tập hợp đầy đủ thành phần để họp và tham gia 

quá trình thu thập bảng giá, so sánh, thống nhất việc định giá do áp dụng các 

biện pháp cách ly, hạn chế số người tham gia làm việc tại trụ sở, cơ quan. 

- Đối với Công an Hà Nội và Công an 19 tỉnh, thành phía Nam, trong thời 

điểm áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg thì nhiệm vụ tập trung cao điểm trong giai 

đoạn này là phòng, chống dịch bệnh, trong đó, Công an cấp huyện là đơn vị 

nòng cốt trong việc thực hiện các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong phòng, 

chống dịch bệnh. Trong khi đó, số lượng các vụ việc, vụ án phải giải quyết của 

Công an cấp huyện chiếm trên 80% tổng số vụ việc, vụ án phải giải quyết của 

các tỉnh, thành phố nên không đủ nhân lực để thực hiện. 

Theo quy định của pháp luật, trong giai đoạn điều tra, nếu hết thời hạn 

điều tra mà không hoàn thiện được hồ sơ và thực hiện đầy đủ các hoạt động tố 

tụng theo luật định để chứng minh bị can đã thực hiện tội phạm thì phải đình chỉ 

điều tra; điều này có thể dẫn đến bỏ lọt tội phạm, người phạm tội, phải xem xét 

trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, thậm chí là xử lý trách nhiệm hình sự đối 

với người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ 

quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, giảm sút lòng tin trong Nhân dân, trong 

khi việc đình chỉ điều tra không phải do lỗi chủ quan từ phía các cơ quan, người 

có thẩm quyền tiến hành tố tụng.  

Các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng không thể tiến hành các hoạt 

động tố tụng để có căn cứ ra các quyết định trong việc giải quyết tố giác, tin báo 

về tội phạm, kiến nghị khởi tố (quyết định khởi tố vụ án, quyết định không khởi 

tố vụ án hình sự); Cơ quan điều tra không thể kết luận điều tra đề nghị truy tố; 

Viện kiểm sát cũng không thể ban hành Cáo trạng để chuyển vụ án sang Tòa án vì 

chưa đủ căn cứ chứng minh tội phạm và người phạm tội, không thể xử lý tình 

huống bằng cách ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung hoặc đình chỉ vụ án 
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do không có căn cứ. Trong khi đó, khoản 1 Điều 148, khoản 1 Điều 229 và khoản 

1 Điều 247 BLTTHS không có quy định cho phép tạm đình chỉ trong trường hợp 

“vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh”. Điều này dẫn đến việc vụ án, vụ 

việc không có cách giải quyết tiếp theo đúng quy định của pháp luật. 

Quá trình giải quyết vụ án, vụ việc, mặc dù các cơ quan có thẩm quyền 

tiến hành tố tụng đã phối hợp chặt chẽ với nhau và với các cơ quan, tổ chức có 

liên quan để cố gắng khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm việc 

chứng minh tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố đúng thời hạn theo luật định, 

nhiều vụ việc, vụ án cũng đã phải gia hạn thời hạn giải quyết; tuy nhiên, vẫn còn 

những vụ việc, vụ án bị đình trệ việc giải quyết, có khả năng không thể hoàn 

thành trong thời hạn tố tụng theo quy định của BLTTHS như đã nêu trên. 

Dự báo trong thời gian tới, Việt Nam cũng như các nước khác thế giới sẽ 

phải chịu những tác động khó lường do biến đổi cực đoan của khí hậu; tình hình 

dịch bệnh ngày càng phức tạp do chưa kiểm soát được đại dịch Covid-19 và 

nguy cơ phát sinh các loại dịch bệnh khác nguy hiểm, khả năng lây nhiễm cao 

hơn. Do vậy, nguy cơ các vụ việc, vụ án bị đình trệ bởi ảnh hưởng khách quan 

từ thiên tai, dịch bệnh sẽ gia tăng nếu không có biện pháp tháo gỡ, giải quyết. 

IV. KIẾN NGHỊ 

Để thực hiện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của Hiệp định CPTPP và giải 

quyết bất cập, khó khăn, vướng mắc nêu trên, VKSND tối cao kiến nghị Quốc 

hội sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTHS như sau: 

1. Để thực hiện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của Hiệp định CPTPP, 

VKSND tối cao kiến nghị sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 155 và khoản 8 Điều 

157 BLTTHS theo hướng bãi bỏ nội dung dẫn chiếu tới Điều 226 của BLHS để 

cho phép cơ quan có thẩm quyền có thể khởi tố vụ án hình sự hành vi xâm phạm 

quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu mà không cần có yêu cầu khởi tố 

của bị hại. 

Hiệp định CPTPP chỉ đặt ra yêu cầu phải bỏ quy định dẫn chiếu đến hành 

vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo khoản 1 Điều 

226 BLHS tại khoản 1 Điều 155 và khoản 8 Điều 157 BLTTHS. Tuy nhiên, 

ngoài hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, khoản 1 

Điều 226 BLHS còn quy định về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 

đối với chỉ dẫn địa lý. Do vậy, VKSND tối cao kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

khoản 1 Điều 155 và khoản 8 Điều 157 BLTTHS theo hướng bãi bỏ nội dung 

dẫn chiếu tới Điều 226 của BLHS để cho phép cơ quan có thẩm quyền có thể 

khởi tố vụ án hình sự hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với cả 

chỉ dẫn địa lý  mà không cần có yêu cầu khởi tố của bị hại nhằm nâng cao hiệu 
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quả bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý bằng biện pháp tố 

tụng hình sự, từ đó, góp phần bảo vệ tài sản quốc gia, phát triển kinh tế và bảo 

vệ lợi ích của tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh cũng như lợi ích 

của người tiêu dùng, bảo vệ trật tự thị trường vì các lý do sau đây: 

Thứ nhất, xuất phát từ điểm tương đồng giữa quyền sở hữu công nghiệp 

đối với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý, cụ thể là nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý đều 

được sử dụng để chỉ dẫn nguồn gốc của sản phẩm, dịch vụ. Việc xâm phạm đến 

quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý đều ảnh hưởng 

trực tiếp đến doanh nghiệp, người tiêu dùng, trật tự thị trường. 

Thứ hai, nếu như nhãn hiệu chỉ là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, 

dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau và tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu 

đối với nhãn hiệu; thì chỉ dẫn địa lý có ý nghĩa quan trọng, là dấu hiệu dùng để 

phân biệt sản phẩm có nguồn gốc từ các khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ 

hoặc quốc gia khác nhau và Nhà nước là chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý. Tuy nhiên, 

việc Nhà nước với tư cách là chủ sở hữu quyền chủ động tham gia vào tố tụng 

hình sự, cụ thể là yêu cầu khởi tố hành vi xâm phạm quyền, là khó khả thi trong 

thực tế. Có thể lấy ví dụ như qua thực tiễn kiểm sát việc tuân theo pháp luật 

trong việc giải quyết các vụ án hành chính, VKSND tối cao nhận thấy, còn xảy 

ra tình trạng cơ quan và người đại diện cơ quan quản lý hành chính nhà nước 

không tham gia hoặc nhiều lần có đơn đề nghị hoãn tham gia tố tụng.  

Thêm vào đó, mặc dù Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản 

phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó 

hoặc cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện 

quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý, nhưng những chủ thể này không trở thành chủ sở 

hữu chỉ dẫn địa lý đó. Số lượng tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ 

dẫn địa lý được bảo hộ ở mỗi khu vực, địa phương thường là lớn và rất lớn, do 

đó, có thể xảy ra tình trạng chờ đợi, không sẵn sàng chủ động đứng ra yêu cầu 

khởi tố khi có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa 

lý mà mình và nhiều tổ chức, cá nhân khác cùng sử dụng. 

Có thể đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến thực tiễn cho 

đến thời điểm này chưa có vụ án hình sự nào được khởi tố theo yêu cầu của bị 

hại đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý. 

Thứ ba, việc bỏ quy định khởi tố theo yêu cầu của bị hại về hành vi xâm 

phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý không những không trái 

và đáp ứng được yêu cầu Nghị quyết số 72/2018/QH14 đặt ra, mà còn tạo điều 

kiện cũng như đặt ra yêu cầu đối với cơ quan có thẩm quyền chủ động xử lý và 

ngăn chặn hành vi xâm phạm một cách hiệu quả. Ví dụ như Hải quan, Cơ quan 

quản lý thị trường thông qua công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện hành vi xâm 
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phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý có thể chủ động kiến 

nghị khởi tố vụ án; trên cơ sở đó, cơ quan tiến hành tố tụng ra quyết định khởi tố 

vụ án để kịp thời xử lý và ngăn chặn hành vi xâm phạm, không cần phải có yêu 

cầu khởi tố của bị hại. 

Thứ tư, việc bỏ quy định khởi tố theo yêu cầu của bị hại đối với hành vi 

xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý còn có những tác 

động tích cực đến kinh tế - xã hội của đất nước
12

. 

Thứ năm, xuất phát từ tính tương đồng về tính chất, mức độ nguy hiểm 

của hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và hành vi 

xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý (cùng được đặt tại 

khoản 1 của Điều 226 BLHS với khung hình phạt như nhau). Do đó, cần thiết 

phải bảo đảm sự thống nhất về chính sách hình sự nói chung trong xử lý các 

hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa 

lý, bảo đảm công bằng, không phân biệt đối xử. Qua đó, góp phần tạo môi 

trường pháp lý an toàn, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân là chủ thể quyền sở hữu 

trí tuệ.  

2. Để giải quyết bất cập, khó khăn, vướng mắc trong khởi tố, điều tra, truy 

tố bởi điều kiện khách quan, bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh đem lại nêu 

trên, VKSND tối cao kiến nghị: 

2.1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 146 BLTTHS theo hướng bổ sung 

trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm đối với Công 

an xã (tương đương với trách nhiệm của Công an phường, thị trấn, Đồn Công an) 

nhằm tăng cường vai trò của Công an xã, đồng thời kịp thời giảm tải khối lượng 

công việc hiện đang rất lớn cho Cơ quan điều tra Công an cấp huyện. 

Liên quan đến đề xuất nêu trên, để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ 

thống pháp luật theo quy định tại Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật, VKSND tối cao kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều 44 Luật Tổ chức Cơ quan 

điều tra hình sự, bởi Điều này cũng quy định về trách nhiệm của Công an xã trong 

tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm tương tự với khoản 3 Điều 146 BLTTHS. 

2.2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 148 BLTTHS theo hướng bổ sung căn 

cứ tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vì 

lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh mà cơ quan có thẩm quyền giải quyết 

không thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh để quyết định khởi tố hoặc không 

khởi tố vụ án. 

                                                           
12

 Xem chi tiết tại Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của BLTTHS. 
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2.3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 229 BLTTHS theo hướng bổ sung căn 

cứ tạm đình chỉ điều tra vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh mà không 

thể kết thúc điều tra nhưng đã hết thời hạn điều tra. 

2.4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 247 BLTTHS theo hướng bổ sung căn 

cứ tạm đình chỉ vụ án hình sự vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh mà 

không thể tiến hành các hoạt động tố tụng để quyết định việc truy tố nhưng đã 

hết thời hạn quyết định việc truy tố. 

Trên đây là Báo cáo của VKSND tối cao về việc tổng kết thi hành Điều 

155, Điều 157 BLTTHS liên quan đến khoản 1 Điều 226 BLHS; thi hành trách 

nhiệm của Công an xã trong điều tra hình sự theo quy định của BLTTHS, Luật 

TCCQĐTHS; thi hành các điều 148, 229 và 247 BLTTHS trong thời gian áp 

dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg đến nay./. 

 

Nơi nhận:   

- Quốc hội; 

- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; 

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; 

- Ủy ban đối ngoại của Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Đ/c Viện trưởng VKSTC (để b/c); 

-  Lưu: VT, V14. 

VIỆN TRƯỞNG 
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BỘ CÔNG AN 
 

 

Số:  1037/BC-BCA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày  02   tháng   9    năm 2021 
 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

của chính sách bổ sung trách nhiệm của Công an xã trong hoạt động điều 

tra hình sự và bổ sung căn cứ “Vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch 

bệnh” vào khoản 1 Điều 148 để tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về 

tội phạm, kiến nghị khởi tố và khoản 1 Điều 229 Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015 để tạm đình chỉ điều tra trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 

  

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN  

1. Bối cảnh xây dựng chính sách  

Thực hiện Luật Công an nhân dân năm 2018, Bộ Công an đã xây dựng, tổ 

chức triển khai thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức 

danh Công an xã đến tất cả các địa bàn cấp xã (hiện nay tất cả các xã đã bố trí 

đủ 05 Công an chính quy trở lên, trong tháng 9/2021 Bộ Công an sẽ tiếp tục điều 

động một đợt cán bộ, chiến sĩ ở Bộ về công tác tại Công an xã, theo lộ trình đến 

hết ngày 30/6/2022 sẽ bố trí đủ biên chế ở mỗi xã từ 10 đến 12 đồng chí Công 

an chính quy). Đây là quy định và chủ trương mới của Đảng, Nhà nước về tổ 

chức Công an xã được ban hành sau khi Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có 

hiệu lực thi hành nên quy định về trách nhiệm của Công an xã trong Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 2015 không còn phù hợp với việc bố trí Công an chính quy ở 

Công an xã hiện nay, không phát huy được nguồn lực của lực lượng Công an xã 

chính quy trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm nói 

chung và công tác điều tra hình sự nói riêng.  

Bên cạnh đó, do tình hình thiên tai, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức 

tạp trên phạm vi toàn quốc, nên một số địa phương đã thực hiện các biện pháp 

giản cách xã hội, cách ly, phong tỏa cục bộ theo khu vực theo Chỉ thị 15/CT-

TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nên việc tiến hành các 

biện pháp điều tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, giải 

quyết vụ án gặp nhiều khó khăn (
(1)

 Người, đối tượng cần xác minh, ghi lời khai 

bị nhiễm bệnh SARS-COV-2 đang được điều trị hoặc bị cách ly trong các khu 

vực cách ly, phong tỏa; 
(2) 

Địa điểm cần đến xác minh hoặc tiến hành các hoạt 

động tố tụng bị phong tỏa; 
(3) 

Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đang bị 

cách ly hoặc ở khu vực phong tỏa…), dẫn đến việc gần hết thời hạn nhưng 

không có căn cứ để ra các quyết định tố tụng hoặc tạm đình chỉ theo quy định 

hiện hành của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Do vậy, việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015 để bảo đảm yêu cầu thực tiễn theo hướng bổ sung trách nhiệm của Công an 
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xã tương đương với Công an phường, thị trấn và bổ sung căn cứ “Vì lý do bất 

khả kháng do thiên tai, dịch bệnh” để tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về 

tội phạm, kiến nghị khởi tố, tạm đình chỉ điều tra trong dự án Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 trong tình hình hiện nay 

là cấp bách, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác điều tra hình sự thời gian tới. 

2. Mục tiêu xây dựng chính sách  

2.1. Mục tiêu chung 

Mục tiêu của việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 

nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về bố trí 

Công an xã chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; tạo cơ sở pháp lý 

và phát huy nguồn lực của Công an xã nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều 

tra hình sự; giải quyết khó khăn, vướng mắc cấp bách trong tiếp nhận, giải 

quyết tố giác, tin bao về tội phạm và điều tra vụ án hình sự xuất phát từ diễn 

biến phức tạp của thiện tai, dịch bệnh Covid-19. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

2.2.1. Thể chế hoá đầy đủ, kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng về  

bố trí Công an xã chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. 

2.2.2. Phát huy các nguồn lực của Công an xã trong hoạt động điều tra 

hình sự. 

2.2.2. Tạo cơ sở pháp lý để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt 

động điều tra hình sự do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19. 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH  

1. Chính sách 1: Bổ sung trách nhiệm của Công an xã trong hoạt 

động điều tra hình sự  

1.1. Xác định vấn đề bất cập 

1.1.1. Mô tả thực trạng và phân tích các bất cập 

Theo quy định khoản 3 Điều 146 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 

thì trách nhiệm của Công an xã khác so với Công an phường, thị trấn, Đồn Công 

an. Cụ thể: (1) Công an xã có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, 

lập biên bản tiếp nhận, lấy lời khai ban đầu và chuyển ngay tố giác , tin báo về 

tôị phaṃ kèm theo các tài liêụ , đồ vâṭ có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm 

quyền; (2) Công an phường, thị trấn, Đồn Công an có trách nhiệm tiếp nhận tố 

giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra , xác minh 

sơ bô ̣và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo các tài liệu, đồ vật, 

có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền. 

Việc quy định trách nhiệm như nêu trên căn cứ vào tình hình thực tiễn tại 

thời điểm xây dựng, ban hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, trong đó, 

Công an xã không bố trí Công an chính quy; trong khi đó Công an phường, thị 

trấn, Đồn Công an bố trí Công an chính quy. Do vậy, trách nhiệm của các đơn vị 
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này khác nhau. 

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, Luật Công an nhân dân năm 2018, 

Bộ Công an đã xây dựng, triển khai Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm 

các chức danh Công an xã, theo đó, tất cả Công an xã đã được bố trí Công an 

chính quy thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn cấp xã. Hiện 

nay tất cả các xã đã bố trí đủ 05 Công an chính quy trở lên, trong tháng 9/2021 

Bộ Công an sẽ tiếp tục điều động một đợt cán bộ, chiến sĩ ở Bộ về công tác tại 

Công an xã, theo lộ trình đến hết ngày 30/6/2022 sẽ bố trí đủ biên chế ở mỗi xã 

từ 10 đến 12 đồng chí Công an chính quy. Do vậy, việc quy định trách nhiệm 

của Công an xã trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 là không còn phù hợp 

với tình hình thực tế của việc bố trí Công an xã chính quy hiện nay. 

Bên cạnh, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên nhiều địa 

phương thực hiện các Chỉ thị 16/CT-TTg hoặc tiến hành các biện pháp cách 

ly, phong tỏa cục bộ theo khu vực (xã cách ly với xã) nên hoạt động tiếp nhận, 

giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan điều tra các cấp, đặc biệt là 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện gặp rất nhiều khó khăn, nhiều nơi 

trong khu vực giãn cách, hạn chế việc đi lại ở địa bàn cấp xã nên không thể tiến 

hành đầy đủ các hoạt động điều tra, từ đó không có cơ sở giải quyết. Ở những 

nơi thực hiện giãn cách xã hội này, Công an xã vẫn có thể tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ trên địa bàn xã như tiến hành hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ ban 

đầu tố giác, tin báo về tội phạm sau đó mới chuyển cho Cơ quan điều tra. Tuy 

nhiên, hiện nay Công an xã không có trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố 

giác, tin báo về tội phạm. Do vậy, việc không quy định thẩm quyền tiến hành 

kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm trong thời điểm hiện nay cho 

Công an an xã chính quy là chưa phù hợp, không đảm bảo giải quyết những khó 

khăn cấp bách trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. 

1.1.2. Hậu quả 

Thiếu sự thống nhất giữa quy định Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và 

thực tiễn triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, Luật Công an nhân 

dân năm 2018 và bố trí Công an xã chính quy. Bên cạnh đó lãng phí nguồn lực 

của Công an xã trong công tác điều tra hình sự, chưa tạo cơ chế giải quyết khó 

khăn, vướng mắc cấp bách trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo 

về tội phạm do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 ngay tại địa 

bàn cơ sở. 

1.1.3. Nguyên nhân 

Do Luật Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 được ban hành trước khi Nghị 

quyết số 22-NQ/TW và Luật Công an nhân dân năm 2018 nên chưa cập nhập 

được những chủ trương mới của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về bố trí Công an 

xã chính quy trong bảo đảm an ninh, trật tự; xuất phát từ tình hình diễn biến 

phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên phải đặt ra vấn đề nghiên cứu sớm bổ sung 

trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm để giải quyết 

khó khăn, vướng mắc cấp bách trong hoạt động điều tra hình sự của Công an xã 
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chính quy hiện nay. 

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

1.2.1. Tăng cường một bước công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự 

tại địa bàn cấp xã. 

1.2.2. Nâng cao hiệu quả công tác điều tra hình sự thông qua việc bổ 

sung trách nhiệm của Công an cấp xã. 

1.2.3. Tăng cường trách nhiệm Công an xã trong công tác điều tra hình sự. 

1.2.4. Sớm có cơ sở pháp lý giải quyết khó khăn, vướng mắc cấp bách 

trong hoạt động điều tra hình sự do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 

từ địa bàn cấp cơ sở. 

1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

1.3.1. Giải pháp 1: Bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, 

tin báo về tội phạm cho Công an xã (tương đương với trách nhiệm của Công an 

phường, thị trấn, Đồn Công an) 

1.3.2. Giải pháp 2: Giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành 

1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tƣợng chịu sự tác 

động trực tiếp của chính sách và các đối tƣợng khác có liên quan 

1.4.1. Giải pháp 1: Bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố 

giác, tin báo về tội phạm cho Công an xã (tương đương với trách nhiệm của 

Công an phường, thị trấn, Đồn Công an) 

Nội dung sửa đổi, bổ sung: Nghiên cứu bổ sung một số nội dung mới về 

trách nhiệm của Công an xã tương đương với trách nhiệm của Công an phường, 

thị trấn, Đồn Công an để phù hợp với việc bố trí Công an xã chính quy trong triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, Luật Công an nhân dân năm 2018 và 

Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã do Bộ 

Công an xây dựng. Cụ thể sửa khoản 3 Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015 như sau: Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an có trách nhiệm tiếp 

nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác 

minh sơ bô ̣và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo các tài liệu, đồ 

vật, có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền. 

 1.4.1.1. Tác động về kinh tế 

a) Tác động tích cực (lợi ích) 

- Đối với Nhà nước 

Đảm bảo sự thống nhất giữa quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của 

Bộ Công an về bố trí chính quy bảo đảm an ninh, trật tự nói chung, công tác điều 

tra hình sự nói riêng trong quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Từng 

bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh 

phòng, chống tội phạm tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế, đời sống 

vật chất người dân được nâng lên. Bên cạnh đó, việc bố trí Công an xã chính quy 
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không phát sinh thêm biên chế mới (chỉ sắp xếp lại bộ máy của Bộ Công an) nên 

Nhà nước không phải bố trí thêm ngân sách để bảo đảm triển khai lực lượng Công 

an xã chính quy. Tính đến ngày 19/8/2021 đã bố trí Công an chính quy đảm 

nhiệm các chức danh Công an xã ở tất cả các xã trên cả nước (8.326 xã), Bộ Công 

an đã điều động, bố trí 43.188 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh 

Công an xã (theo lộ trình, trong tháng 9/2021 Bộ Công an sẽ tiếp tục điều động 

một đợt cán bộ, chiến sĩ ở Bộ về công tác tại Công an xã, đến hết ngày 

30/6/2022 sẽ bố trí đủ biên chế ở mỗi xã từ 10 đến 12 đồng chí Công an chính 

quy). Trong số này có: 8.260 đồng chí là Trưởng Công an xã, 9.203 đồng chí là 

Phó Trưởng Công an xã, 25.725 cán bộ, chiến sĩ; số từng được bổ nhiệm chức 

danh Điều tra viên là 1.806 đồng chí; số từng là cán bộ điều tra là 1.836 đồng chí; 

số đã được đào tạo nghiệp vụ điều tra 9.243 đồng chí; số từng công tác tại các đội, 

phòng có thẩm quyền điều tra là 10.750 đồng chí (Bộ 82, tỉnh 1.241, huyện 

9.427); số từng là Trinh sát viên 7.091 đồng chí. 

Qua nghiên cứu số liệu nêu trên cho thấy, số các đồng chí từng được bổ 

nhiệm chức danh Điều tra viên, cán bộ điều tra, đào tạo nghiệp vụ điều tra, từng 

công tác tại các phòng, đội có thẩm quyền điều tra, từng đảm nhiệm chức danh 

Trinh sát viên là 30.726 đồng chí chiếm tỷ lệ 71,14% tổng số Công an xã chính 

quy hiện nay (trung bình mỗi xã có 3,7 cán bộ, chiến sĩ từng được bổ nhiệm 

chức danh Điều tra viên, cán bộ điều tra, đào tạo nghiệp vụ điều tra, từng công 

tác tại các phòng, đội có thẩm quyền điều tra, từng đảm nhiệm chức danh Trinh 

sát viên), trong số này có 11.808 đồng chí là Trưởng, Phó trưởng Công an xã
1
; 

số từng công tác tại các đội điều tra của Công an huyện là 9.427 đồng chí chiếm 

tỷ lệ 21,82% tổng số Công an xã chính quy được điều động về Công an xã. Đây 

là những người sẽ tiếp cận công việc liên quan đến một số hoạt động điều tra 

ban đầu cơ bản là rất thuận lợi, giảm tải công việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an cấp huyện.   

Với những phân tích nêu trên thấy rằng, cùng với việc bố trí Công xã 

chính quy, việc giao thêm trách nhiệm tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ tố 

giác, tin báo về tội phạm tương đương như Công an phường, thị trấn là phù hợp 

với tình hình thực tiễn hoạt động điều tra hình sự của Công an xã, sử dụng hết 

nguồn lực của Công an xã trong hoạt động điều tra hình sự, giải quyết khó khăn, 

                     

1
- Có 6.502 Trưởng Công an xã từng bổ nhiệm chức danh Điều tra viên, cán bộ điều tra, đào tạo 

nghiệp vụ điều tra, từng công tác tại các phòng, đội có thẩm quyền điều tra, từng đảm nhiệm 

chức danh Trinh sát viên (chiếm tỷ lệ 21,16% trong tổng số Công an xã từng được bổ nhiệm 

chức danh Điều tra viên, cán bộ điều tra, đào tạo nghiệp vụ điều tra, từng công tác tại các 

phòng, đội có thẩm quyền điều tra, từng đảm nhiệm chức danh Trinh sát viên). 

- Có 5.306 đồng chí Phó Trưởng Công an xã từng bổ nhiệm chức danh Điều tra viên, cán bộ 

điều tra, đào tạo nghiệp vụ điều tra, từng công tác tại các phòng, đội có thẩm quyền điều tra, 

từng đảm nhiệm chức danh Trinh sát viên (chiếm tỷ lệ 17,26% trong tổng số Công an xã từng 

được bổ nhiệm chức danh Điều tra viên, cán bộ điều tra, đào tạo nghiệp vụ điều tra, từng công 

tác tại các phòng, đội có thẩm quyền điều tra, từng đảm nhiệm chức danh Trinh sát viên). 
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vướng mắc trong hoạt động điều tra hình sự ngay tại địa bàn cơ sở, từ đó, từng 

bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác điều tra hình sự ngay tại 

địa bàn cơ sở và phù hợp với việc điều chuyển số lượng lớn Điều tra viên, cán 

bộ điều tra của Công an cấp huyện xuống Công an cấp xã và diễn biến phức tạp 

của tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay. 

- Đối với người dân 

Việc quy định theo hướng mở rộng trách nhiệm cho Công an xã, tạo điều 

kiện cho lực lượng này làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và 

công tác điều tra hình sự nói riêng trên địa bàn xã, tạo điều kiện để người dân 

sống trong môi trường an toàn, tăng gia sản xuất, kinh doanh từ đó người dân 

nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. 

- Đối với doanh nghiệp: An ninh, trật tự được ổn định giúp doanh nghiệp 

an tâm sản xuất, kinh doanh, từ đó làm doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 

được tăng lên. 

b) Tác động tiêu cực 

- Đối với Nhà nước: Làm phát sinh chi phí nghiên cứu, tập huấn, phổ biến 

các quy định mới, nhưng chi phí không nhiều.  

- Đối với người dân: Người dân không bị tác động tiêu cực về kinh tế nếu 

chính sách này được thông qua.  

- Đối với doanh nghiệp: Không chịu tác động tiêu cực về kinh tế nếu 

chính sách này được thông qua. 

1.4.1.2. Tác động về xã hội 

a) Tác động tích cực 

Việc giao thêm trách nhiệm tiến hành xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về 

tội phạm là phù hợp với tình hình thực tiễn, sử dụng hết nguồn lực của Công 

an xã trong hoạt động điều tra hình sự, giảm tải công việc cho Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an cấp huyện từ đó từng bước nâng cao hiệu quả quản lý 

nhà nước về công tác điều tra hình sự ngay tại địa bàn cơ sở và phù hợp với 

việc điều chuyển số lượng lớn Điều tra viên, cán bộ điều tra, đào tạo nghiệp 

vụ điều tra, từng công tác tại các phòng, đội có thẩm quyền điều tra, từng đảm 

nhiệm chức danh Trinh sát viên (chiếm tỷ lệ 71,14% tổng số Công an xã 

chính quy) từ Công an các cấp về Công an xã, đặc biệt là số được điều 

chuyển từ các đội điều tra của Công an cấp huyện (chiếm tỷ 21,82% trong 

tổng số Công an xã chính quy) và diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh 

Covid-19 hiện nay. 

b) Tác động tiêu cực 

Giải pháp này không tạo ra các tác động tiêu cực đối với xã hội. 

1.4.1.3. Tác động về thủ tục hành chính 

Giải pháp này không làm phát sinh thủ tục hành chính mới. 
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1.4.1.4. Tác động về giới 

Giải pháp này không có tác động về giới. 

1.4.1.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật 

a) Tác động tích cực 

Hệ thống pháp luật về tố tụng hình sự, tổ chức cơ quan điều tra hình sự 

tiếp tục được hoàn thiện, phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị 

quyết số 22-NQ/TW và quy định của Luật Công an nhân dân năm 2018. 

b) Tác động tiêu cực 

Chính sách này không có tác động tiêu cực đến hệ thống pháp luật. Tuy 

nhiên, cùng với việc bổ sung chính sách này thì cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung 

khoản 1 và khoản 2 Điều 44 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 

như sau: “Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an có trách nhiệm tiếp nhận 

tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác 

minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liêụ, đồ vật 

có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền”. 

1.4.2. Giải pháp 2: Giữ nguyên hiện trạng 

1.4.2.1. Tác động về kinh tế  

a) Tác động tích cực (lợi ích) 

- Đối với Nhà nước 

Không làm phát sinh chi phí nghiên cứu, tập huấn, phổ biến các quy định 

mới liên quan đến nội dung quy định về trách nhiệm của Công an xã.  

- Đối với người dân 

 Không có tác động tích cực nếu chọn giải pháp này. 

- Đối với doanh nghiệp: 

 Không có tác động tích cực nếu chọn giải pháp này. 

b) Tác động tiêu cực 

- Đối với Nhà nước: Việc bố trí Công an xã chính quy nhưng không giao 

trách nhiệm của lực lượng này như Công an phường, thị trấn, Đồn Công an dẫn 

đến lãng phí nguồn lực, không giảm tải công việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an cấp huyện từ việc đã điều chuyển số lượng lớn Điều tra viên, cán bộ điều 

tra, đào tạo nghiệp vụ điều tra, từng công tác tại các phòng, đội có thẩm quyền 

điều tra, từng đảm nhiệm chức danh Trinh sát viên (chiếm tỷ lệ 71,14% tổng số 

Công an xã chính quy) từ Công an các cấp về Công an xã, đặc biệt là số được 

điều chuyển từ các đội điều tra của Công an cấp huyện (chiếm tỷ 21,82% trong 

tổng số Công an xã chính quy); không đảm bảo được mục đích thực hiện Đề án 

bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; chưa giải quyết 

khó khăn, vướng mắc ngay tại địa bàn cơ sở do diễn biến phức tạp của tình hình 

dịch bệnh Covid-19 hiện nay. 
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- Đối với người dân: Không sử dụng hết nguồn lực từ Công an xã làm giảm 

hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, từ đó tác động đến chính đời sống 

của người dân. 

- Đối với doanh nghiệp: An ninh, trật tự không được ổn định làm cho 

doanh nghiệp không an tâm sản xuất, kinh doanh điều này làm giảm nguồn thu 

doanh nghiệp. 

1.4.2.2. Tác động về xã hội  

a) Tác động tích cực 

Không nhận được lợi ích nếu chọn giải pháp này. 

b) Tác động tiêu cực 

Không bổ sung quy định để hoàn thiện nội dung này sẽ không tạo ra cơ 

chế, chính sách để phát huy hết năng lực của lực lượng Công an xã trong 

công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và công tác điều tra hình sự nói 

riêng; không phát huy, sử dụng được năng lực của số lượng lớn Điều tra viên, 

cán bộ điều tra, đào tạo nghiệp vụ điều tra, từng công tác tại các phòng, đội có 

thẩm quyền điều tra, từng đảm nhiệm chức danh Trinh sát viên (chiếm tỷ lệ 

71,14% tổng số Công an xã chính quy) từ Công an các cấp về Công an xã, đặc 

biệt là số được điều chuyển từ các đội điều tra của Công an cấp huyện (chiếm tỷ 

21,82% trong tổng số Công an xã chính quy); chưa giải quyết khó khăn, vướng 

mắc ngay tại địa bàn cơ sở do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-

19 hiện nay, vì vậy, không bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố 

giác, tin báo về tội phạm cho Công an xã chính quy trong tình hình hiện nay 

là chưa hợp lý. 

1.4.2.3. Tác động về thủ tục hành chính 

Giải pháp này không làm phát sinh thủ tục hành chính mới.  

1.4.2.4. Tác động về giới 

Giải pháp này không có tác động về giới. 

1.4.2.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật 

a) Tác động tích cực 

Không có lợi ích tích cực nếu chọn giải pháp này. 

b) Tác động tiêu cực 

Không bảo đảm sự thống nhất giữa quan điểm, chỉ đạo của Đảng và quy 

định của pháp luật thực định liên quan đến trách nhiệm của Công an xã trong 

công tác điều tra hình sự; đồng thời, không đạt được mục đích của việc bố trí 

Công an xã chính quy để bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn cơ sở. 

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (trong đó có xác định thẩm quyền 

ban hành chính sách để giải quyết vấn đề) 

- Nếu bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh tin báo, tố giác tội phạm 

cho Công an xã (tương đương với trách nhiệm của Công an phường, thị trấn, 
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Đồn Công an (giải pháp 1)) sẽ phát huy được nguồn lực của Công an xã hiện 

nay, từ đó sẽ nâng cao hiệu quả công tác điều tra hình sự hiện nay, cả Nhà nước 

và người dân, doanh nghiệp đều được hưởng lợi; an ninh, trật tự được bảo đảm, 

giảm chi ngân sách của Nhà nước trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói 

chung và công tác điều tra hình sự nói riêng.  

- Nếu lựa chọn giải pháp giữ nguyên quy định hiện hành là không bổ sung 

trách nhiệm của Công an xã tương đương với Công an phường, thị trấn, Đồn 

Công an (giải pháp 2) thì không tạo ra cơ chế, chính sách để phát huy hết năng 

lực của lực lượng Công an xã trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung 

và công tác điều tra hình sự nói riêng. Đồng thời làm giảm hiệu quả công tác 

quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, gây mất trật tự, an toàn xã hội. 

So sánh giữa các giải pháp và tình hình thực tiễn cho thấy, hiệu quả 

nhất là lựa chọn giải pháp bổ sung trách nhiệm của Công an xã tương đương 

với trách nhiệm của Công an phường, thị trấn, Đồn Công an (giải pháp 1). 

Do đó, đề nghị lựa chọn giải pháp bổ sung trách nhiệm của Công an xã 

tương đương với trách nhiệm của Công an phường, thị trấn, Đồn Công an (giải 

pháp 1) nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự 

nói chung và công tác điều tra hình sự nói riêng; đồng thời phù hợp với quan 

điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Theo đó, kiến nghị sửa đổi, bổ sung khoản 3 

Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 như sau: “3. Công an xã, phường, 

thị trấn, Đồn Công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập 
biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, 
tin báo về tội phạm kèm theo tài liêụ , đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra 

có thẩm quyền.”. 

Cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách: Quốc hội. 

2. Chính sách 2: Bổ sung căn cứ “Vì lý do bất khả kháng do thiên tai, 

dịch bệnh” vào khoản 1 Điều 148 để tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo 

về tội phạm, kiến nghị khởi tố và khoản 1 Điều 229 Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015 để tạm đình chỉ điều tra 

2.1. Xác định vấn đề bất cập 

- Khoản 1 Điều 148 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định căn cứ để 

tạm đình chỉ khi hết thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị 

khởi tố được quy định tại Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 khi thuộc 

một trong các trường hợp: 
(1) 

Đã trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, 

yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp nhưng chưa có kết quả và 
(2) 

Đã yêu cầu 

cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật quan trọng có ý nghĩa quyết 

định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án nhưng chưa có kết quả. 

- Khoản 1 Điều 229 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định căn cứ để 

tạm đình chỉ điều tra khi thuộc một trong các trường hợp: 
(1) 

Khi chưa xác định 

được bị can hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu nhưng đã hết thời hạn điều 

tra vụ án; 
(2) 

Khi có kết luận giám định tư pháp xác định bị can bị bệnh tâm thần 
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hoặc bệnh hiểm nghèo thì có thể tạm đình chỉ điều tra trước khi hết thời hạn 

điều tra và
 (3)

 Khi trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước 

ngoài tương trợ tư pháp chưa có kết quả nhưng đã hết thời hạn điều tra. 

Trong thời gian qua do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp 

trên phạm vi toàn quốc, nhiều địa phương đã thực hiện các biện pháp giãn cách 

xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

hoặc tiến hành các biện pháp cách ly, phong tỏa cục bộ theo khu vực nên việc di 

chuyển, đi lại để tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh tố giác, tin báo về 

tội phạm, kiến nghị khởi tố, giải quyết vụ án gặp nhiều khó khăn, cụ thể là các 

nguyên nhân: 
(1)

 Người, đối tượng cần xác minh, ghi lời khai bị nhiễm bệnh 

SARS-COV-2 đang được điều trị hoặc bị cách ly trong các khu vực cách ly, 

phong tỏa; 
(2) 

Địa điểm cần đến xác minh hoặc tiến hành các hoạt động tố tụng bị 

phong tỏa; 
(3) 

Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đang bị cách ly hoặc ở khu 

vực phong tỏa… Trong giai đoạn áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 15/8/2021, các cơ quan có thẩm quyền trong 

Công an nhân dân phải giải quyết 156.630 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị 

khởi tố và 124.918 vụ án hình sự. Các cơ quan có thẩm quyền đã khắc phục các 

khó khăn, vướng mắc để giải quyết theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến 

nay còn 171 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố gần hết hạn giải quyết 

xuất phát từ lý do dịch bệnh, các cơ quan có thẩm quyền không có căn cứ để ban 

hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định không khởi tố vụ án hình sự 

hoặc Quyết định tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị 

khởi tố theo định của pháp luật. Còn 77 vụ án hình sự gần hết thời hạn điều tra, 

các cơ quan có thẩm quyền chưa đủ căn cứ để kết thúc điều tra hoặc Quyết định 

tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 229 Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 2015, có thể phải đình chỉ điều tra theo quy định tại Điều 230 

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Do khoản 1 Điều 148 và khoản 1 Điều 229 Bộ 

luật Tố tụng hình sự năm 2015 chưa có quy định về tạm đình chỉ giải quyết tố 

giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự 

trong trường hợp vì lý do bất khả kháng do dịch bệnh, thiên tai nên đã ảnh hưởng 

đến hiệu quả của hoạt động giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi 

tố, điều tra vụ án hình sự, ảnh hưởng đến việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp 

của người tham gia tố tụng trong các vụ việc, vụ án hình sự. 

2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Cho phép cơ quan có thẩm quyền có thể tạm đình chỉ giải quyết tố giác, 

tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và tạm đình chỉ điều tra trong trường hợp 

“Vì lý do bất khả kháng do dịch bệnh, thiên tai” để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

2.3.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên như hiện nay. 

Nếu giữ nguyên như hiện nay thì vấn đề bất cập nêu tại mục 2.1 sẽ không 
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được giải quyết. 

2.3.2. Giải pháp 2:  

Bổ sung căn cứ “Vì lý do bất khả kháng do dịch bệnh, thiên tai” vào 

khoản 1 Điều 148, khoản 1 Điều 229 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để các 

cơ quan tiến hành tố tụng có căn cứ ban hành Quyết định tạm đình chỉ giải 

quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, tạm đình chỉ điều tra vụ 

án hình sự. 

2.3.2.1. Tác động về xã hội 

a) Tác động tích cực 

- Đối với Nhà nước: việc bổ sung các căn cứ tạm đình chỉ giải quyết tố 

giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự 

vì lý do bất khả kháng do dịch bệnh, thiên tai sẽ giúp các cơ quan có thẩm quyền 

tiến hành tố tụng có căn cứ pháp luật và chấp hành pháp luật để giải quyết vụ 

việc, vụ án hình sự; hạn chế khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc tạm đình chỉ 

giải quyết vụ việc, tạm đình chỉ điều tra vụ án; góp phần xử lý các vụ án được 

khách quan, toàn diện, đúng quy định của pháp luật.  

- Đối với tổ chức, cá nhân: việc bổ sung căn cứ tạm đình chỉ giải quyết tố 

giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự 

vì lý do bất khả kháng do dịch bệnh, thiên tai sẽ tránh ảnh hưởng đến quyền và 

lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng khi giải quyết vụ việc, vụ án 

hình sự. 

b) Tác động tiêu cực 

- Đối với Nhà nước: việc bổ sung căn cứ tạm đình chỉ giải quyết tố giác, 

tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự vì lý 

do bất khả kháng do dịch bệnh, thiên tai có thể có dư luận xã hội về thời gian 

giải quyết vụ việc, vụ án bị kéo dài nhưng bản chất của việc kéo dài là do dịch 

bệnh bất khả kháng. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: việc giải quyết vụ tố giác, tin báo về tội phạm, 

kiến nghị khởi tố, điều tra vụ án hình sự sẽ bị kéo dài nhưng bản chất của việc 

kéo dài là do dịch bệnh bất khả kháng. 

2.3.2.2. Tác động về kinh tế 

a) Tác động tích cực 

- Đối với Nhà nước: Việc bổ sung căn cứ tạm đình chỉ giải quyết tố giác, 

tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự vì lý 

do bất khả kháng do dịch bệnh, thiên tai giúp các cơ quan có thẩm quyền tiến 

hành tố tụng có căn cứ pháp luật và chấp hành pháp luật để giải quyết vụ việc, 

vụ án hình sự; hạn chế các chi phí liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo liên 

quan đến việc tạm đình chỉ giải quyết vụ việc, tạm đình chỉ điều tra vụ án; góp 

phần xử lý các vụ án được khách quan, toàn diện, đúng quy định của pháp luật.  
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- Đối với tổ chức, cá nhân: Việc bổ sung căn cứ tạm đình chỉ giải quyết tố 

giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự 

vì lý do bất khả kháng do dịch bệnh, thiên tai sẽ bảo đảm thực hiện tốt hơn 

quyền của những người tham gia tố tụng. 

b) Tác động tiêu cực 

- Đối với Nhà nước: Nhà nước có thể phát sinh khoản chi phí liên quan 

đến việc sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, tuy nhiên, việc sửa đổi Bộ 

luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã được cấp có thẩm quyền giao Viện kiểm sát 

nhan dân tối cao nghiên cứu thực hiện nên nằm trong khoản chi phí đã được 

giao thực hiện. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: không có. 

2.3.2.3. Tác động đối với việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn 

Việc tạm đình chỉ giải quyết vụ việc, tạm đình chỉ điều tra về bản chất là 

có thêm thời gian giải quyết, thời gian để điều tra vụ án hình sự; tuy nhiên, khi 

tạm đình chỉ giải quyết vụ việc, tạm đình chỉ điều tra, cơ quan có thẩm quyền 

tiến hành tố tụng phải xem xét, quyết định hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn đã áp 

dụng. Đối với các vụ việc, vụ án chuẩn bị hết thời hạn giải quyết, hết thời hạn 

điều tra vì lý do bất khả kháng do dịch bệnh hay trong các trường hợp bình 

thường, các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải phối hợp với nhau để 

đánh giá về việc thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn khi xét thấy không 

cần thiết. Chính vì vậy, việc bổ sung căn cứ tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin 

báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, tạm đình chỉ điều tra vụ án “vì lý do dịch 

bệnh, thiên tai” thì việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn mà 

đươc thực hiện theo quy định chung của Bộ luật Tố tụng hình sư năm 2015 về 

áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn trong các trường hợp tạm 

đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, tạm đình chỉ 

điều tra. 

2.3.2.4. Tác động về giới 

Không có. 

2.3.2.5. Tác động về thủ tục hành chính 

Không phát sinh thủ tục hành chính. 

2.3.2.6. Tác động đối với hệ thống pháp luật 

a) Tác động tích cực: giải pháp này không xung đột với hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật hiện nay; bảo đảm điều kiện thi hành, tuân thủ pháp luật của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở góc độ kinh tế và xã hội. 

b) Tác động tiêu cực: không có. 

2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tƣợng chịu sự tác 

động trực tiếp của chính sách và các đối tƣợng có liên quan 

Việc sửa đổi như trên sẽ tác động trực tiếp đến các cơ quan, tổ chức, cá 
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nhân có liên quan, đặc biệt là các cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng trong quá trình giải quyết vụ án, vụ việc hình sự. 

2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

So sánh giữa các giải pháp và tình hình thực tiễn hiện nay, hiệu quả nhất 

là lựa chọn giải pháp sửa đổi khoản 1 Điều 148, khoản 1 Điều 229 Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 2015 theo hướng bổ sung căn cứ “Vì lý do bất khả kháng do 

dịch bệnh, thiên tai” để cơ quan có thẩm quyền tạm đình chỉ giải quyết tố giác, 

tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự. 

Cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách: Quốc hội. 

III. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC THI 

1. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách 

Luật liên quan trực tiếp đến thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan có thẩm 

quyền tiến hành tố tụng các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Do đó, tổ 

chức thi hành Luật là trách nhiệm của tất cả các cơ quan có thẩm quyền tiến 

hành tố tụng.  

2. Cơ quan giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách 

Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của 

Quốc hội, đại biểu Quốc hội giám sát việc thi hành Luật. Hội đồng nhân dân, 

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội 

đồng nhân dân giám sát việc triển khai thi hành Luật trong phạm vi địa phương. 

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ TƢƠNG THÍCH CỦA HỒ SƠ DỰ ÁN LUẬT VỚI 

ĐIỀU ƢỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN MÀ VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN 

Qua rà soát quy định của Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị, 

Công ước về quyền trẻ em, Công ước chống tham nhũng, Công ước về chống tội 

phạm có tổ chức xuyên quốc gia, cơ quan chủ trì soạn thảo thấy rằng các chính 

sách quy định trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015 không trái với các quy định trong các điều ước quốc tế mà 

Việt Nam là thành viên. 

V. KẾT LUẬN CHUNG 

Sau khi so sánh tác động ảnh hưởng về mặt lợi ích - chi phí của các giải 

pháp khác nhau, Ban soạn thảo kiến nghị lựa chọn các giải pháp có lợi nhất là 

xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015 để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật; phù hợp với tình hình 

thực tế triển khai Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã và 

tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động điều tra hình sự.  

Báo cáo đánh giá tác động này đã trình bày một cách hợp lý các tác động 

tích cực và tiêu cực của các phương án chính sách. Trên cơ sở các bằng chứng 

đưa ra, phương án khuyến nghị là giải pháp hiệu quả và hữu hiệu nhất. 

Kết quả của việc đánh giá tác động chính sách được phân tích và trình bày 
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theo từng phương án, nhưng điều này không có nghĩa là các vấn đề được đánh giá 

trên không có mối liên hệ với nhau. Trên thực tế, lợi ích của các phương án đều 

dựa trên giả thiết rằng đã lựa chọn các phương án tốt nhất cho các vấn đề khác 

nhau. Sự cải cách của mỗi vấn đề đều có tác dụng làm tăng cường lợi ích của các 

vấn đề khác. Việc lựa chọn các phương án có mối quan hệ lô gic và tương hỗ này 

sẽ đem lại những kết quả khả quan nhất cho hoạt động điều tra hình sự. 

Trên đây là báo cáo đánh giá tác động chính sách trong dự án Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để báo cáo); 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; 

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Bộ Tư pháp; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, V03(P2). 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 

 

(đã ký) 

 

 

Thiếu tƣớng Lê Quốc Hùng 

 



BỘ CÔNG AN 

 

Số:    1038/BC-BCA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 02  tháng 9 năm 2021 

 
 

BÁO CÁO 
Tổng kết thực tiễn thi hành trách nhiệm của Công an xã trong điều tra hình 

sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Luật Tổ chức cơ 

quan điều tra hình sự năm 2015; thi hànhĐiều 148 và Điều 229 củaBộ luật 

Tố tụng hình sự năm 2015 trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg 

ngày 31/3/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch COVID-19 đến nay 
 

 

Thực hiện quy định về trách nhiệm của Công an xã trong hoạt động điều 

tra hình sự của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015,Luật Tổ chức cơ quan điều tra 

hình sự năm 2015 và quy định tại Điều 148, 229 của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015 trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

COVID-19 đến nay, Bộ Công an xây dựng Báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành 

các nội dung cụ thể như sau: 

Phần 1 

THỰC TIỄN THI HÀNH TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG AN XÃ TRONG HOẠT 

ĐỘNG ĐIỀU TRA HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

NĂM 2015 VÀ LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ NĂM 2015 

I. TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ CÔNG AN XÃ 

Lực lượng Công an xã được hình thành từ những ngày đầu thành lập Nhà 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, phát triển trong thời kỳ kháng chiến chống 

thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược đến thời kỳ đất nước hoà bình thống 

nhất, cả nước bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiến hành đổi mới, 

đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Cùng với tiến trình lịch sử 

của dân tộc, lực lượng Công an xã đã được tôi luyện và trưởng thành không 

ngừng trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở, là lực lượng 

vũ trang bán chuyên trách, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn xã. Hơn nửa 

thế kỷ qua, lực lượng Công an xã đã trưởng thành về nhiều mặt: Nhận thức 

chính trị, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, hệ thống tổ chức bộ máy, đã 

góp phần đảm bảo ANTT qua các thời kỳ, phục vụ đắc lực sự nghiệp bảo vệ 

Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng ở cơ sở. Kết quả đó là sự tổng hợp của 

nhiều nhân tố. Trước hết, đó là sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, của Bộ Công 

an được thể hiện qua đường lối bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn TTATXH 

đúng đắn, sáng tạo, cách mạng và khoa học; là sự vận dụng sáng tạo đường lối 
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quần chúng của Đảng trong sự nghiệp giữ gìn ANTT ở cơ sở qua các thời kỳ 

cách mạng; là sự phấn đấu không mệt mỏi, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian 

khổ, nguy hiểm với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng 

Công an xã. 

Nhận thức được tầm quan trọng của lực lượng Công an xã trong thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, Bộ Công an 

luôn quan tâm chỉ đạo, từng bước củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ Công an 

xã. Trong giai đoạn hiện nay khi Đảng ủy Công an trung ương, Bộ Công an 

đang tổ chức thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị 

về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả (Nghị quyết 22-NQ/TW), trong đó, một nội dung quan trọng 

là Bộ Công an đã xây dựng triển khai Đề án Công an xã chính quy đảm nhiệm 

các chức danh Công an xã, theo đó, tất cả Công an xã đã được bố trí Công an 

chính quy thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở địa bàn cấp xã. Thực hiện chủ 

trương xây dựng Công an xã chính quy, từ năm 2018 đến nay, Đảng ủy Công an 

Trung ương, Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị, 

địa phương khẩn trương hoàn thiện, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các 

văn bản quy định liên quan đến xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy; tích 

cực phối hợp với các bộ, ngành trong việc tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc 

trong xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Cấp ủy, chính quyền địa phương 

đã quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện trong thực hiện xây dựng Công an xã, thị trấn 

chính quy, cũng như bố trí công tác khác đối với đội ngũ Công an xã bán chuyên 

trách. Công an các đơn vị, địa phương đã quyết liệt, chủ động, bài bản, khoa học 

trong việc triển khai điều động, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức 

danh Công an xã. Tính đến ngày 19/8/2021 đã bố trí Công an chính quy đảm 

nhiệm các chức danh Công an xã ở tất cả các xã trên cả nước (8.326 xã); Bộ Công 

an đã điều động, bố trí 43.188 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh 

Công an xã (theo lộ trình, trong tháng 9/2021 Bộ Công an sẽ tiếp tục điều động 

một đợt cán bộ, chiến sĩ ở Bộ về công tác tại Công an xã, đến hết ngày 

30/6/2022 sẽ bố trí đủ biên chế ở mỗi xã từ 10 đến 12 đồng chí Công an chính 

quy). Trong số này có: 8.260 đồng chí là Trưởng Công an xã, 9.203 đồng chí là 

Phó Trưởng Công an xã, 25.725 cán bộ, chiến sĩ; số từng được bổ nhiệm chức 

danh Điều tra viên là 1.806; số từng là cán bộ điều tra là 1.836 đồng chí; số đã 

được đào tạo nghiệp vụ điều tra 9.243 đồng chí; số từng công tác tại các đội, 

phòng có thẩm quyền điều tra là 10.750 đồng chí (Bộ 82, tỉnh 1.241, huyện 

9.427), số từng đảm nhiệm chức danh Trinh sát viên 7.091đồng chí (trung bình 

mỗi xã có 3,7 cán bộ, chiến sĩ từng được bổ nhiệm chức danh Điều tra viên, cán 

bộ điều tra, đào tạo nghiệp vụ điều tra, từng công tác tại các phòng, đội có thẩm 

quyền điều tra, số từng đảm nhiệm chức danh Trinh sát viên); số Trưởng Công an 

xã, Phó Trưởng Công an xã từng được bổ nhiệm chức danh Điều tra viên, cán bộ 

điều tra, đào tạo nghiệp vụ điều tra, từng công tác tại các phòng, đội có thẩm 

quyền điều tra, số từng đảm nhiệm chức danh Trinh sát viên là 11.808 đồng chí 

(trung bình mỗi xã có 1,4 đồng chí). 

Đội ngũ Công an xã chính quy được điều động về các xã được đào tạo 
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cơ bản về nghiệp vụ, có kiến thức pháp luật, năng lực, kinh nghiệm công tác 

nên phát huy tốt trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Do vậy, vượt qua 

những khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt, lực lượng 

Công an xã chính quy trong toàn quốc đã nhanh chóng triển khai bám cơ sở, 

bám dân, tổ chức trực ban 24/24h, tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm 

soát đảm bảo ANTT, nhất là vào ban đêm, tại các khu vực trọng điểm. Các mặt 

công tác quản lý các đối tượng tại cơ sở, nghiệp vụ cơ bản, xây dựng phong 

trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nắm hộ, nắm người được đẩy mạnh và 

thực hiện bài bản, có hiệu quả. Đã kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền 

xã ban hành và triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo 

an ninh, trật tự tại địa bàn… Qua đó, tạo nên luồng gió mới về công tác bảo 

đảm ANTT ở cơ sở, góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng Công an xã vì 

nước quên thân, vì dân phục vụ, tất cả vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của 

nhân dân. Chất lượng công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an 

toàn xã hội ở địa bàn cơ sở được nâng lên, cơ bản đều có những chuyển biến 

tích cực rõ nét, góp phần quan trọng trong việc kiềm chế tội phạm, vi phạm 

pháp luật về trật tự xã hội. 

Trong thời gian tới, thực hiện Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 

31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã chính quy (Nghị 

định số 42/2021/NĐ-CP), Thông tư số 46/2021/TT-BCA ngày 05/5/2021 quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an xã (Thông 

tư số 46/2021/TT-BCA), Bộ Công an sẽ tiếp tục điều động, bố trí tăng cường 

Công an chính quy cho Công an xã trong toàn quốc. Với sự tăng cường lực 

lượng như nêu trên, chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an xã ngày càng 

hoàn thiện về con người, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, từ đó sẽ góp phần 

quan trọng thực hiện tốt hơn nữa chức năng quản lý nhà nước về ANTT ở địa 

bàn xã và công tác điều tra hình sự của lực lượng Công an nhân dân. 

II. KẾT QUẢ VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG AN XÃ 

TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA HÌNH SỰ 

Theo quy định tại Điều 44 (Trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn, 

Đồn Công an) của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và khoản 3 

Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, trong hoạt động điều tra hình sự 

Công an xã có trách nhiệm:(1)Tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên 

bản tiếp nhận, lấy lời khai ban đầu và chuyển ngay tố g iác, tin báo về tôị phaṃ 

kèm theo các tài liệu , đồ vâṭ có liên quan cho Cơ quan đi ều tra có thẩm quyền; 

(2)Trường hợp phát hiện, bắt giữ, tiếp nhận người phạm tội quả tang, người 

đang bi ̣truy nã thì thu giữ, tạm giữ vũ khí, hung khí và bảo quản tài liệu, đồ vâṭ, 

có liên quan , lập biên bản bắt người, lấy lời khai ban đ ầu, bảo vệ hiện trường 

theo quy định của pháp luật; giải ngay người bị bắt lên cơ quan Công an cấp 

trên trực tiếp hoặc báo ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền. 

Bên cạnh đó, kể từ ngày 01/01/2018, việc tiếp nhận tin báo, tố giác về tội 

phạm của Công an xã cũng được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 

01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 

giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
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nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa các cơ 

quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến 

nghị khởi tố và Thông tư số 28/2020/TT-BCA ngày 26/3/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Công an quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố 

giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân. 

Thực hiện các quy định nêu trên,lực lượng Công an xã đã đạt được  những 

kết quả quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều tra hình sự, cụ thể 

như sau: 

1. Việc tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm 

Trong khoảng thời gian từ 01/10/2017 đến hết tháng 6/2021 lực lượng 

Công an xã đã tiếp nhận, xử lý 137.157 tố giác, tin báo về tội phạm(trung bình 

mỗi năm tiếp nhận, xử lý 36.575 tố giác tin báo về tội phạm chiếm tỷ lệ 30,47% 

tổng số tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố do lực lượng Công an thụ lý 

giải quyết hàng năm), trong đó: Số tố giác, tin báo đã tiếp nhận Công an xã 

chuyển ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền: 57.773 (chiếm tỷ lệ 40,26% số 

tố giác, tin báo về tội phạm đã tiếp nhận); số tố giác, tin báo Công an xã sau khi 

tiếp nhận đã lập biên bản và lấy lời khai ban đầu: 84.889 (chiếm tỷ lệ 59,74% số 

tố giác, tin báo về tội phạm đã tiếp nhận). Bên cạnh đó Công an xã bắt giữ, tiếp 

nhận 18.969 người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã. 

2. Việc tiếp nhận, xử lý ban đầu tố giác, tin báo về hành vi phạm tội 

đang diễn ra hoặc hành vi phạm tội xảy ra vừa kết thúc thì bị phát hiện 

Công an xã đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý ban đầu các tin báo, tố 

giác đối với hành vi phạm tội đang xảy ra hoặc xảy ra vừa kết thúc thì bị phát 

hiện. Khi nhận được tin báo, Công an xã đều nhanh chóng, kịp thời cử lực lượng 

đến tham gia bảo vệ hiện trường và tiến hành các biện pháp cấp bách tại hiện 

trường như: Ngăn chặn ngay hành vi phạm tội đang xảy ra hoặc có thể tiếp tục 

xảy ra; tiến hành bắt người phạm tội quả tang, truy bắt đối tượng thực hiện hành 

vi phạm tội theo dấu vết nóng; ngăn chặn việc tiêu hủy tài liệu, chứng cứ hoặc 

tẩu tán tang vật; đánh dấu các vị trí, cũng như bảo vệ các dấu vết của hiện 

trường và cấp cứu người bị nạn; ghi lời khai ngay của những người có liên quan 

đến vụ việc phạm tội đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. 

Kết quả tham gia của Công an xã vào công tác điều tra hình sự đã góp 

phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, kéo giảm tội phạm, nâng cao hiệu 

quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an nhân dân 

trong giai đoạn hiện nay. 

3. Việc phối hợp tham gia của Công an xã vào công tác điều tra hình sự 

- Trong những năm qua, lực lượng Công an xã luôn nêu cao tinh thần 

trách nhiệm trong công tác phối hợp với Cơ quan Cơ quan điều tra các cấp tham 

gia vào công tác điều tra hình sự. Tuy nhiên trước khi thực hiện Đề án của Bộ 

Công an về bố trí Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã, lực 

lượng Công an xã là lực lượng bán chuyên trách, chưa được đào tạo về chuyên 
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môn, nghiệp vụ Công an nên trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn trong 

hoạt động điều tra hình sự còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao. 

Khi tiến hành bố trí Công an chính quy về xã, lực lượng Công an xã đã 

được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Việc tiến hành một số hoạt động điều 

tra hình sự đã được thực hiện đầy đủ, hiệu quả hơn. Công an xã đã làm tốt công 

tác cung cấp lý lịch cá nhân, lý lịch bị can; phối hợp với Cơ quan điều tra các 

cấp thực hiện, triệu tập, mời người làm chứng, người chứng kiến, bị hại, người 

có liên quan để thực hiện công tác điều tra, xác minh và các biện pháp điều tra.  

Do vậy, trong thời gian vừa qua, hiệu quả của công tác điều tra hình sự 

cũng đã từng bước được nâng lên rõ rệt. Quá trình thực hiện nhiệm vụ lực lượng 

Công an xã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân trên địa 

bàn tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân 

góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn các xã, phường, thị trấn. 

- Công tác phối hợp xác minh, truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra 

đầu thú: Công an xã đã thực hiện tốt làm tốt công tác quản lý cư trú trên địa bàn 

mình quản lý để phát hiện các trường hợp tạm trú có dấu hiệu nghi ngờ để rà 

soát với dữ liệu thông tin về truy nã; thực hiện tốt công tác phối hợp, xác minh 

các nhân khẩu, hộ khẩu để phát hiện đối tượng truy nã (phương châm đi từng 

nhà, rà từng đối tượng); ngoài ra, nhiều địa phương trên cả nước triển khai mô 

hình không để phát sinh đối tượng truy nã. 

Kết quả, Công an xã đã phối hợp với Cơ quan điều tra các cấp xác minh, 

truy bắt được nhiều đối tượng truy nã, góp phần kéo giảm số đối tượng truy nã 

hiện còn, nâng cao hiệu quả công tác truy nã tội phạm trong giai đoạn hiện nay, 

cụ thể: Nam Định 411 đối tượng; Gia Lai 373 đối tượng; Bình Dương 318 đối 

tượng; Đồng Tháp 235 đối tượng; Phú Thọ 222 đối tượng; Cà Mau 207 đối 

tượng; An Giang 191 đối tượng; Bình Thuận 184 đối tượng; Đăk Nông 170 đối 

tượng; Bắc Ninh 135 đối tượng; Quảng Ninh 93 đối tượng. 

III. KHÓ KHĂN, VƢỚNG MẮC  

- Khoản 1, khoản 2 Điều 44 Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự quy 

định Công an xã không được tiến hành “kiểm tra, xác minh sơ bộ” trước khi 

chuyển cơ quan điều tra có thẩm quyền. Quy định này là phù hợp đối với giai 

đoạn Công an xã chưa được bố trí Công an chính quy. Tuy nhiên, hiện nay Công 

an xã được được bố trí Công an chính quy, nếu vẫn giữ nguyên việc phân định 

trách nhiệm của Công an xã như hiện nay sẽ không còn phù hợp. Có thời điểm số 

lượng tin báo, tố giác về tội phạm do Công an xã tiếp nhận nhiều, nếu giữ nguyên 

quy định như hiện tại, thì sau khi tiếp nhận, ghi lời khai ban đầu trong thời gian 

24 giờ và chuyển ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền có thể dẫn đến việc 

phân loại chưa thực sự chính xác sự việc,không phát huy được vai trò Công an xã 

chính quy; không giảm tải công việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp huyện, 

không kịp thời phân loại, giải quyết ngay từ cơ sở những vụ việc liên quan đến 

ANTT, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay. 

-Khoản 5 Điều 8 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-
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BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 quy định về thời hạn tiếp nhận, 

phân loại và chuyển tin báo, tố giác về tội phạm của Công an xã, phường, thị 

trấn: “Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an khi tiếp nhận tố giác, tin 

báo về tội phạm thì lập biên bản tiếp nhận, … chuyển tố giác, tin báo về tội 

phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm 

quyền trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi tiếp nhận… Đối với các xã ở 

vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh, hải đảo, điều kiện đi lại khó khăn thì thời hạn 

chuyển tố giác, tin báo về tội phạm không quá 48 giờ kể từ khi tiếp nhận”. 

Việc quy định thời gian như vậy là tương đối ngắn, gây khó khăn cho công 

tác phân loại, xác minh sơ bộ ban đầu do nhiều địa phương có lượng tin báo, 

tố giác lớn, khối lượng công việc mà Công an cấp trên, cấp ủy, chính quyền 

địa phương giao cho Công an xã thực hiện tương đối nhiều. 

- Nhiều xã địa bàn miền núi, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó 

khăn, nhận thức pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, do đó việc tố 

giác, tin báo về tội phạm cho cơ quan chức năng còn chưa kịp thời. Nhiều vụ 

việc xảy ra nhưng phải mất rất nhiều thời gian thì Cơ quan điều tra mới có thể 

tiếp cận để xử lý, dẫn đến khó khăn cho công tác điều tra, xử lý sau này. 

- Công an xã hoạt động như một đơn vị độc lập, tuy nhiên kinh phí hoạt 

động cấp cho Công an xã còn hạn hẹp, chủ yếu xin từ nguồn ngân sách Ủy ban 

nhân dân các xã. Do đó việc duy trì các hoạt động gặp nhiều khó khăn. 

Phần 2 

THỰC TIỄN THI HÀNH QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 148 VÀ ĐIỀU 229 BỘ LUẬT 

TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 TRONG THỜI GIAN ÁP DỤNG CHỈ THỊ SỐ16/CT-

TTG NGÀY 31/3/2020 CỦA THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN 

PHÁP CẤP BÁCH PHÕNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 ĐẾN NAY 

Dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát trên phạm vi cả nước, tính đến nay, đã 

có gần 450.000 người mắc và trên 11.000 người tử vong
1
. Để hạn chế lây lan 

dịch bệnh trong cộng đồng, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã áp 

dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch 

Covid-19 (Chỉ thị số 16/CT-TTg). Trong đó, có nhiều tỉnh, thành áp dụng Chỉ 

thị số 16/CT-TTg liên tục trong thời gian dài (trên 01 tháng) như: Hà Nội áp 

dụng từ ngày 24/7/2021 đến nay, 19 tỉnh, thành phía nam áp dụng từ ngày 

19/7/2021 đến nay (Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, 

Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, 

Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà 

Mau, Kiên Giang). Việc thực hiện nguyên tắc “Gia đình cách ly với gia đình”, 

“thôn bản cách ly với thôn bản”, “xã cách ly theo xã”, “huyện cách ly theo 

huyện”, “tỉnh cách ly với tỉnh” đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các hoạt động tố 

tụng hình sự của các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết tố giác, tin 

báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra vụ án hình sự. Trong thực tiễn đã 
                                                           
1
Số liệu trên trang tin của Bộ Y Tế về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ngày 

31/8/2021. 



7 
 

phát sinh nhiều trường hợp mặc dù đã gần hết thời hạn giải quyết tố giác, tin báo 

về tội phạm, kiến nghị khởi tố, gần hết thời hạn điều tra vụ án hình sự nhưng các 

cơ quan có thẩm quyền chưa thể ban hành các quyết định tố tụng. 

Để có cơ sở kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định tại 

Điều 148 (Tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố), 

Điều 229 (Tạm đình chỉ điều tra) Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Bộ Công an 

sơ kết việc thi hành quy định tại Điều 148, Điều 229 Bộ luật Tố tụng  hình sự năm 

2015 trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THI HÀNH ĐIỀU 148 VÀ ĐIỀU 229 BỘ LUẬT 

TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 

Việc triển khai thi hành quy định tại Điều 148 và Điều 229 Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 2015 nằm trong việc triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình 

sự năm 2015 của lực lượng Công an nhân dân. Nội dung này, Bộ Công an đã có 

Báo cáo số 759/BC-BCA ngày 27/7/2021 sơ kết thi hành Bộ luật Tố tụng hình 

sự năm 2015. 

Để hướng dẫn các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về 

quản lý, giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đã tạm 

đình chỉ, giải quyết các vụ án đã tạm đình chỉ, liên ngành tư pháp Trung ương đã 

ban hành Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-

BQP-BNNPTNT-BTC-BTP ngày 01/6/2020 quy định phối hợp thực hiện một số 

điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ việc, vụ án tạm 

đình chỉ. Bên cạnh đó, liên ngành tư pháp Trung ương đã phối hợp xây dựng 

nhiều văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn quy định của Bộ luật Tố tụng hình 

sự năm 2015 liên quan đến giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị 

khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự. 

II. KẾT QUẢ THI HÀNH QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 148 VÀ ĐIỀU 229 BỘ LUẬT 

TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 

Theo thống kê của Công an 60 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 

trong thời gian từ ngày 31/3/2020
2
 đến ngày 15/8/2021, kết quả thực hiện việc 

tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; kết quả 

thực hiện việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, cụ thể như sau: 

- Về giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 

+ Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải giải quyết 

156.630 vụ việc; 

+ Có 21.016 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải tạm đình chỉ 

theo các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 148 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; 

+ Hiện nay, còn 171 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố gần hết 

thời hạn giải quyết nhưng chưa có căn cứ để ban hành Quyết định khởi tố vụ án 

hình sự, không khởi tố vụ án hình sự hoặc tạm đình chỉ theo quy định tại Điều 

147, Điều 148 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

                                                           
2
 Thời điểm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg. 
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- Về điều tra vụ án hình sự 

+ Tổng số vụ án các Cơ quan điều tra phải giải quyết là 106.917 vụ án; 

+ Có 17.811 vụ án các Cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ giải quyết theo 

quy định tại khoản 1 Điều 229 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; 

+ Hiện nay còn 77 vụ án gần hết thời hạn điều tra nhưng chưa có căn 

cứ để ban hành Quyết định tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015. 

Qua phản ánh của các địa phương, việc thực hiện các hoạt động kiểm tra, 

xác minh tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra vụ án hình sự gặp rất nhiều khó 

khăn, vướng mắc trong thời điểm áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng 

chính phủ, bởi vì các lý do sau đây: 

- Việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra 

vụ án hình sự có thời hạn theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, 

tuy nhiên, có nhiều trường hợp đối tượng, người liên quan trong các vụ việc, vụ 

án hiện đang trong địa bàn có dịch nên các cơ quan có thẩm quyền không thể 

triệu tập những người này lên làm việc được. Việc tổ chức các biện pháp điều 

tra, xác minh tại các địa phương đang có dịch và đang thực hiện các biện pháp 

giãn cách, phong tỏa không thực hiện được; nếu tiến hành ủy thác điều tra tại 

các địa phương này cũng gặp nhiều khó khăn. 

- Trong các vụ án hình sự mà bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm 

đi khỏi nơi cư trú nếu địa phương nơi cư trú bùng phát dịch bệnh, buộc phải 

phong tỏa, giãn cách theo quy định thì Cơ quan điều tra không thể tiến hành làm 

việc, hỏi cung bị can được. Nếu áp dụng các biện pháp ngăn chặn khác như tạm 

giữ, tạm giam thì cần phải tiến hành xét nghiệm nhanh và thực hiện việc cách ly 

y tế theo quy định. Có trường hợp phát sinh các trường hợp nhiễm bệnh SAR-

COV-2 trong các cơ sở giam giữ nên các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng không thể thực hiện trích xuất để lấy lời khai, hỏi cung bị can và tiến hành 

các hoạt động tố tụng hình sự khác mà bắt buộc phải có mặt bị can. 

- Có trường hợp các đơn vị điều tra phải tiến hành cách ly, phong tỏa do 

có các trường hợp nhiễm bệnh SAR-COV-2 là cán bộ trong các đơn vị điều tra 

hoặc cán bộ cùng trụ sở với các đơn vị điều tra nên không thể tiến hành các hoạt 

động điều tra, xác minh và hoàn thiện hồ sơ giải quyết vụ việc, giải quyết vụ án. 

- Đối với Công an Hà Nội và Công an 19 tỉnh, thành phía nam, trong thời 

điểm áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg thì nhiệm vụ tập trung cao điểm trong giai 

đoạn này là phòng, chống dịch bệnh, trong đó, Công an cấp huyện là đơn vị 

nòng cốt trong việc thực hiện các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong phòng, 

chống dịch bệnh. Trong khi đó, số lượng các vụ việc, vụ án phải giải quyết của 

Công an cấp huyện chiếm trên 80% tổng số vụ việc, vụ án phải giải quyết của 

các tỉnh, thành phố nên không đủ nhân lực để thực hiện. 

- Đối với Công an các tỉnh, thành phố phía nam, một số yêu cầu giám 

định chỉ có các cơ quan có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ mới 
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thực hiện được (giám định ADN, giám định vi thể độc chất...); tuy nhiên, các địa 

phương này đang thực hiện phong tỏa, giãn cách nên các cơ quan tiến hành tố 

tụng không thể đến gửi mẫu giám định và thực hiện công tác giám định. Ngoài 

ra, hoạt động định giá tài sản trong tố tụng hình sự cũng chưa thực hiện được 

hoặc chậm tiến độ do Hội đồng định giá tài sản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

cấp huyện không thể tập hợp đầy đủ thành phần để họp và tham gia quá trình thu 

thập bảng giá, so sánh, thống nhất việc định giá do áp dụng các biện pháp cách 

ly, hạn chế số người tham gia làm việc tại trụ sở, cơ quan. Việc yêu cầu, đề nghị 

người bào chữa, người phiên dịch, người dịch thuật rất khó thực hiện, đa số 

không thực hiện được do họ lo ngại lây nhiễm dịch bệnh. 

Trong thời gian vừa qua, để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong 

giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra vụ án hình 

sự, các cơ quan tiến hành tố tụng tại các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với 

nhau để thống nhất các biện pháp giải quyết bảo đảm tuân thủ quy định của pháp 

luật. Tuy nhiên, đến nay còn 171 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, 

77 vụ án hình sự gần hết thời hạn điều tra mà không có căn cứ để ban hành các 

quyết định tố tụng theoquy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Chính vì vậy, việc sửa đổi quy định tại khoản 1 Điều 148 và khoản 1 Điều 

229 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 theo hướng bổ sung căn cứ“vì lý do bất khả 

kháng do dịch bệnh, thiên tai” để tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội 

phạm, kiến nghị khởi tố, tạm đình chỉ điều tra là cấp thiết để đáp ứng yêu cầu thực 

tiễn trong thực hiện áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg. 

Phần 3 

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

I. HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CÔNG AN XÃ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU 

TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ  

Theo quy định khoản 3 Điều 146 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 

thì trách nhiệm của Công an xã khác so với Công an phường, thị trấn, Đồn Công 

an. Cụ thể: (1) Công an xã có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, 

lập biên bản tiếp nhận, lấy lời khai ban đầu và chuyển ngay tố giác , tin báo về 

tôị phaṃ kèm theo các tài liêụ , đồ vâṭ có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm 

quyền; (2) Công an phường, thị trấn, Đồn Công an có trách nhiệm tiếp nhận tố 

giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ 

bô ̣và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo các tài liệu, đồ vật, có 

liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền. 

Việc quy định trách nhiệm như nêu trên căn cứ vào tình hình thực tiễn tại 

thời điểm xây dựng, ban hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, trong đó, 

Công an xã không bố trí Công an chính quy; trong khi đó Công an phường, thị 

trấn, Đồn Công an bố trí Công an chính quy. Do vậy, trách nhiệm của các đơn vị 

này khác nhau. 



10 
 

Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện Nghị quyết số22-NQ/TW, Nghị định 

số 42/2021/NĐ-CP Bộ Công an đang tiếp tục bố trí cán bộ, chiến sĩ để tăng 

cường cho Công an xã. Theo đó, năng lực của Công an xã ngày được tăng lên về 

mọi mặt, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật 

tự và trách nhiệm trong hoạt động điều tra hình sự. Theo đó, việc quy định trách 

nhiệm của Công an xã trong hoạt động điều tra hình sự như tại khoản 3 Điều 

146 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Điều 44 Luật Tổ chức cơ quan điều 

tra hình sự năm 2015, chưa tạo ra cơ sở pháp lý đầy đủ để phát huy được nguồn 

lực của Công an xã để giảm tải nhiệm vụ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

cấp huyện trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; 

chưa giải quyết khó khăn, vướng mắc ngay tại địa bàn cơ sở do diễn biến phức 

tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay. 

Trên cơ sở đánh giá về tổ chức, biên chế và thực hiện trách nhiệm của 

Công an xã trong thời gian qua, đề xuất về trách nhiệm của Công an xã trong 

hoạt động điều tra hình sự như sau: 

1.Hiện nay, lực lượng Công an xã trên toàn quốc đã được triển khai lực 

lượng Công an chính quy, tuy nhiên, khoản 1 Điều 44 Luật Tổ chức cơ quan 

điều tra hình sự năm 2015, khoản 3 Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 

trong quá trình tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm, Công an xã không có 

thẩm quyền“kiểm tra, xác minh sơ bộ” như Công an phường, thị trấn. Trong khi 

đó Công an xã đã được bố trí Công an chính quy như Công an thị trấn, phường. 

Theo đó, trước mắt cần nghiên cứu bổ sung thẩm quyền “kiểm tra, xác minh sơ 

bộ” cho Công an xã khi tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm tương đương với 

trách nhiệm của Công an phường, thị trấn, từ đó, phát huy hết được vị trí, vai trò, 

nguồn lực của Công an xã, đồng thời giảm tải tạo áp lực cho Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an cấp huyện trong quá trình tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm. 

Bên cạnh đó, hiện nay trung bình mỗi xã bố trí 3,7 cán bộ, chiến sĩ, lãnh 

đạo chỉ huy từng được bổ nhiệm chức danh Điều tra viên, cán bộ điều tra, đào tạo 

nghiệp vụ điều tra, từng công tác tại các phòng, đội có thẩm quyền điều tra, từng 

đảm nhiệm chức danh trinh sát viên nên việc giao thêm thẩm quyền này là phù 

hợp với năng lực, trình độ, chuyên môn của đội ngũ cán bộ Công an xã hiện nay 

và trong thời gian tới. 

2. Tăng thời gian tiếp nhận, phân loại và chuyển tin báo, tố giác về tội phạm 

của Công an xã, phường, thị trấn. Khoản 5 Điều 8 Thông tư liên tịch số 
01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 

quy định về thời hạn tiếp nhận, phân loại và chuyển tin báo, tố giác về tội phạm 

của Công an xã, phường, thị trấn: “Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an khi 

tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm thì lập biên bản tiếp nhận… chuyển tố giác, 

tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có 

thẩm quyền trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi tiếp nhận… Đối với các xã 

ở vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh, hải đảo, điều kiện đi lại khó khăn thì thời hạn 

chuyển tố giác, tin báo về tội phạm không quá 48 giờ kể từ khi tiếp nhận”. 

Việc quy định thời gian như vậy là tương đối ngắn, gây khó khăn cho 
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công tác phân loại, xác minh sơ bộ ban đầu, đặc biệt đối với các địa phương có 

lượng tin báo, tố giác lớn (như TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) khối lượng 

công việc mà Công an cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương giao cho Công 

an xã thực hiện tương đối nhiều. 

Do vậy, nghiên cứu sửa đổi khoản 5 Điều 8 Thông tư liên tịch số 
01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC quy định về thời 

hạn tiếp nhận, phân loại và chuyển tin báo, tố giác về tội phạm của Công an xã, 

phường, thị trấn theo hướng tăng thời gian tiếp nhận, lấy lời khai ban đầu, 

kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển tin báo, tố giác về tội phạm cho Cơ quan 

có thẩm quyền, cụ thể: “Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an khi tiếp nhận 

tố giác, tin báo về tội phạm thì lập biên bản tiếp nhận… chuyển tố giác, tin báo về 

tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm 

quyền trong thời hạn không quá 48 giờ kể từ khi tiếp nhận… Đối với các xã ở 

vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh, hải đảo, điều kiện đi lại khó khăn thì thời hạn 

chuyển tố giác, tin báo về tội phạm không quá 72 giờ kể từ khi tiếp nhận”.  

II. HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 148 VÀ ĐIỀU 229 CỦA BỘ LUẬT TỐ 

TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA 

HÌNH SỰ DODIỄN BIẾN PHỨC TẠP CỦA TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 

Để giải quyết bất cập, vướng mắc nêu trên và thực hiện hiệu quả, đáp ứng 

yêu cầu thực tiễn công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi 

tố, điều tra vụ án hình sự, Bộ Công an kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 

148 và Điều 229 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 như sau: 

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 148 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 theo 

hướng bổ sung căn cứ “Vì lý do bất khả kháng do dịch bệnh, thiên tai” để các cơ 

quan có thẩm quyền có căn cứ tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội 

phạm, kiến nghị khởi tố. 

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 229 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 theo 

hướng bổ sung căn cứ “Vì lý do bất khả kháng do dịch bệnh, thiên tai” để các cơ 

quan có thẩm quyền có căn cứ tạm đình chỉ điều tra. 

Trên đây là báo cáo của Bộ Công an tổng kếttiễn thi hành trách nhiệm của 

Công an xã trong điều tra hình sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015 và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015; thi hànhĐiều 148 

và Điều 229 củaBộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 trong thời gian áp dụng Chỉ 

thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các 

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đến nay./. 

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để tập hợp); 

- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (để báo cáo); 

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, P2. 
 

 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 

 

(đã ký) 

 

Thiếu tƣớng Lê Quốc Hùng 
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QUỐC HỘI KHÓA XV 

ỦY BAN TƯ PHÁP 

 

Số: 179/BC-UBTP15 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày11 tháng 10 năm 2021 

BÁO CÁO  

 Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của  

Bộ luật Tố tụng hình sự 

 

Kính gửi: Quốc hội 

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và phân công của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp đã tiến hành thẩm tra dự án Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (dự án Luật).  

Ủy ban Tư pháp (UBTP) xin báo cáo Quốc hội ý kiến thẩm tra về dự án Luật 

như sau: 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

1. Về sự cần thiết ban hành và phạm vi sửa đổi của dự án Luật 

 UBTP tán thành với sự cần thiết ban hành và phạm vi sửa đổi của dự án 

Luậtvới những lý do như đã nêu trong Tờ trình của Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

(VKSNDTC), nhằm bảo đảm đúng lộ trình thực hiện cam kết của Việt Nam trong 

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (sau đây gọi là 

Hiệp định CPTPP) và yêu cầu theo Nghị quyết số 72/2018/QH14của Quốc hội
1
. 

Đồng thời, việc ban hành Luật cũng đáp ứngyêu cầu của công tác đấu tranh phòng, 

chống tội phạm, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc do ảnh hưởng củađại 

dịch Covid-19 nói riêng và quy định phù hợp với thực tiễn trong trường hợp thiên tai, 

dịch bệnh bất khả kháng nói chung. 

2. Về trình tự, thủ tục và hồ sơ của dự án Luật 

Về trình tự, thủ tục xây dựng Luật,trên cơ sở xem xét lý do, phạm visửa đổi 

của dự án Luật thuộc trường hợp đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, 

dịch bệnh và để thực hiện điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành 

viên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định dự án Luật được xây dựng theo 

trình tự, thủ tục rút gọn, căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 146 của Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
2
. 

                                                           
1
Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 72/2018/QH14 ngày 12/11/2018 phê chuẩn Hiệp định 

CPTPP cùng các văn kiện có liên quan, trong đó giao VKSNDTC chủ trì, phối hợp với các cơ quan có 

liên quan rà soát BLTTHSđể kiến nghị sửa đổi, bổ sung, đảm bảo thực hiện đúng các cam kết của Việt 

Nam trong Hiệp định CPTPP (trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực tại Việt Nam, từ 

14/01/2019 đến 14/01/2022).  
2
“Điều 146. Các trường hợp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, 

thủ tục rút gọn 
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Về hồ sơ dự án Luật,UBTP nhận thấy, hồ sơ dự án Luật được VKSNDTC 

chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc và công phu
3
, đã kèm theo dự thảo văn bản quy 

định chi tiết, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến. 

3. Về tính thống nhất của dự án Luật với các văn bản quy phạm pháp 

luật có liên quan 

UBTP tán thành với Tờ trình của VKSNDTC và Báo cáo kết quả rà soát các 

văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự án Luật, theo đó, các nội dung sửa 

đổi, bổ sung trong dự án Luật cơ bản thống nhất, không có mâu thuẫn, chồng chéo 

với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

Tuy nhiên, do hiện nay, khoản 3 Điều 146 của Bộ luật Tố tụng hình sự 

(BLTTHS) đang quy định thống nhất với khoản 1 Điều 44 Luật Tổ chức cơ quan 

điều tra hình sự về trách nhiệm củaCông an xã trong tiếp nhận tố giác, tin báo về tội 

phạm. Do vậy, việc sửa đổi khoản 3 Điều 146 của BLTTHS dẫn tới phải sửa đổi 

đồng thời khoản 1 Điều 44 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự để bảo đảm tính 

thống nhất của hệ thống pháp luật.  

 II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA DỰ THẢO LUẬT 

1. Về sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 155 BLTTHS về Khởi tố vụ án hình 

sự theo yêu cầu của bị hại và khoản 8 Điều 157 BLTTHS về Căn cứ không 

khởi tố vụ án hình sự 

 Theo Tờ trình, VKSNDTC đề nghị:  

- Sửa đổi khoản 1 Điều 155 của BLTTHS: bãi bỏ nội dung dẫn chiếu đến 

khoản 1 Điều 226 của Bộ luật Hình sự (BLHS) để cho phép cơ quan có thẩm 

quyền có thể khởi tố vụ án hình sự về Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 

mà không cần có yêu cầu khởi tố của bị hại;  

- Sửa đổi khoản 8 Điều 157 của BLTTHS: bãi bỏ nội dung dẫn chiếu đến 

khoản 1 Điều 226 của BLHS, theo đó, việc không có yêu cầu khởi tố của bị hại 

không được xác định là căn cứ để không khởi tố vụ án hình sự đối với tội phạm 

quy định tại khoản 1 Điều 226 của BLHS. 

UBTP nhận thấy:khoản 1Điều 226 BLHSquy định Tội xâm phạm quyền sở 

                                                                                                                                                                                           
1. Trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp; trường hợp đột xuất, 

khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; trường hợp cấp bách để giải quyết những 

vấn đề phát sinh trong thực tiễn. 

3. Trường hợp cần sửa đổi ngay cho phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật mới được ban 

hành; trường hợp cần ban hành ngay văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện điều ước quốc tế có liên 

quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên…”. 
3
Hồ sơ dự án Luật gồm có: Tờ trình, dự thảo Luật, báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành, báo cáo đánh 

giá tác động của các chính sách dự kiến sửa đổi, báo cáo rà soát các quy định pháp luật có liên quan; hồ sơ 

dự án Luật đã được xin ý kiến Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan và có báo cáo tổng hợp, giải trình, 

tiếp thu ý kiến. 
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hữu công nghiệp đối vớicả nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý
4
.Điểm g khoản 6 Điều 

18.77 Hiệp định CPTPP quy định, các quốc gia thành viên cho phép cơ quan có 

thẩm quyền có thể chủ động thực hiện hành động pháp lý màkhông cần có khởi 

kiện chính thức từ người thứ ba hay chủ thể quyềnđối với hành vi xâm phạm 

quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu, Hiệp định không đặt ra yêu cầu đối với 

chỉ dẫn địa lý
5
.Như vậy, nếusửa đổi, bãi bỏ nội dung dẫn chiếu đến toàn bộ khoản 

1 Điều 226 của BLHSnhư đề nghị của VKSNDTC thì sẽ mở rộng hơn so với yêu 

cầu của Hiệp định CPTPP. 

 Qua thảo luận, đa số ý kiếnUBTP đề nghị chỉ sửa đổi khoản 1 Điều 155, 

khoản 8 Điều 157 của BLTTHS để bãi bỏ nội dung dẫn chiếu tới khoản 1 Điều 226 

của BLHSvề hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối vớinhãn hiệu, 

không sửa đổi quy định liên quan đến chỉ dẫn địa lý vì cho rằng:  

(1) Chính sách hình sự nhất quán của Nhà nước ta từ trước đến nay: đối 

với hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp về chỉ dẫn địa lý(thuộc loại tội ít 

nghiêm trọng) quy định tại khoản 1 các điều tương ứng của BLHS(khoản 1 Điều 

171 BLHS năm 1999, khoản 1 Điều 226 BLHS 2015)thì chỉ được khởi tố khi có 

yêu cầu của bị hại
6
 là trên cơ sở cân nhắc lợi ích của bị hại, dành cho họ quyền lựa 

chọn xử lý hoặc không xử lý bằng biện pháp hình sự.Trường hợp phạm tội có mức 

độ nghiêm trọng hơn thuộc khoản 2 điều này thì theo quy định của pháp luật tố 

tụng từ trước đến nay, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chủ động khởi tố 

mà không phụ thuộc vào yêu cầu khởi tố của bị hại.Thực tiễn thực hiện các quy 

định này theo Báo cáo tổng kết của VKSNDTC là đều thuận lợi, hiện nay chỉ phát 

sinh vướng mắc duy nhất là BLTTHS chưa tương thích với Hiệp định CPTPP
7
. 

(2) Xuất phát từ mục đíchxây dựng dự án Luật làbảo đảm cam kết của Việt 

Nam trong Hiệp định CPTPP, do đó, chỉ thực hiện đúng phạm vi yêu cầu của Hiệp 

định về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối vớinhãn hiệu, không đặt 

                                                           
4
Khoản 1Điều 226 BLHSnăm 2015: “Người nào cố ý xâm phạm quyền Sở hữu công nghiệp đối 

với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam mà đối tượng là hàng hóa giả mạo 

nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý với quy mô thương mại… thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

500.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm”. 
5
Điểm g khoản 6 Điều 18.77 Hiệp định CPTPP quy định, các quốc gia thành viên cho phép cơ 

quan có thẩm quyền có thể chủ động thực hiện hành động pháp lý màkhông cần có khởi kiện chính thức 

từ người thứ ba hay chủ thể quyềnđối với hành vi phạm tội được mô tả từ khoản 1 đến khoản 5 Điều 

này, bao gồm: làm giả nhãn hiệu; sao lậu quyền tác giả và quyền liên quan; cố ý nhập khẩu hoặc xuất 

khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc hàng sao lậu quyền tác giả; cố ý nhập khẩu và sử dụng trong nội 

địa nhãn mác hoặc bao gói; sao chép trái phép tác phẩm điện ảnh.  
6
Quy định tại Điều 105 BLTTHS năm 2003 và Điều 155 BLTTHS năm 2015. 

7
 Báo cáo số 135/BC-VKSTC ngày 01/10/2021 của VKSNDTC về tổng kết thi hành các điều 146, 

148, 155, 157 và 247 của BLTTHS đánh giá: “Về cơ bản, việc áp dụng Điều 155 và Điều 157 BLTTHS 

liên quan đến khoản 1 Điều 226 BLHS đều thuận lợi, chính xác, bảo đảm đúng người, đúng tội, góp 

phần đấu tranh phòng, chống hiệu quả các tội phạm loại này, đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu công 

nghiệp ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên …chưa tương thích với điểm g khoản 6 Điều 18.77 Hiệp định 

CPTPP… nếu không sửa đổi các quy định này sẽ không bảo đảm thực hiện Hiệp định CPTPP” (trang 2,3 

của báo cáo). 
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vấn đề đối với chỉ dẫn địa lý. Ý kiến của Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Khoa 

học và Công nghệ
8
; ý kiến tham gia thẩm tra của Ủy ban Pháp luật

9
, Ủy ban Đối 

ngoại
10

 đều đề nghị cân nhắc kỹ việc sửa đổi này. 

Bên cạnh đó,có ý kiến tán thành đề nghị của VKSNDTC về bãi bỏ nội dung 

dẫn chiếu đến toàn bộ khoản 1 Điều 226 của BLHS vì cho rằng, BLHS quy định 

hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với cả nhãn hiệu và chỉ dẫn địa 

lý trên cơ sở xác định các hành vi này có đặc điểm, tính chất, mức độ nguy hiểm 

tương đồng, do đó, cần được áp dụng thống nhất về chính sách xử lý.  

2. Về sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 146 BLTTHS về Thủ tục tiếp nhận 

tố giác, tin báo về tội phạm 

Theo Tờ trình, VKSNDTCđề nghịsửa đổiKhoản 3 Điều 146 BLTTHS:bổ 

sung trách nhiệmtiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm 

cho Công an xã (như đối với Công an phường, thị trấn, Đồn Công an), cụ thểnhư 

sau:“Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, 

tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và 

chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liêụ , đồ vật có liên quan cho 

Cơ quan điều tra có thẩm quyền”
11

 . 

UBTPtán thành chủ trươngbổ sung trách nhiệm cho Công an xã trong tiếp 

nhận tố giác, tin báo về tội phạm với những lý do như đã nêu trong Tờ trình của 

VKSNDTC và nhận thấy: quy định tại khoản 3 Điều 146 BLTTHS phân biệt trách 

nhiệm của Công an phường, thị trấn, Đồn Công an khác với trách nhiệm của Công 

an xã do tại thời điểm xây dựng BLTTHS năm 2015, Công an xã chưa được bố trí 

chính quy như Công an phường, thị trấn, Đồn Công an. Tuy nhiên, trên cơ sở quy 

định mới của Luật Công an nhân dân năm 2018, Bộ Công an đã triển khai Đề án 

bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã
12

 nên việc sửa đổi, 

bổ sung trách nhiệm của Công an xã giống như Công an phường, thị trấn, Đồn 

công an là phù hợp và cần thiết. Đồng thời, xuất phát từ quy định của pháp luật 

hiện hành
13

 về vị trí, vai trò của Công an xã chính quy và căn cứ điều kiện thực 
                                                           

8
Công văn số 285/CP-PL ngày 29/7/2021 của Chính phủ. 

Công văn số 5248/BCT-PC ngày 27/8/2021 của Bộ Công Thương. 

Công văn số 2296/BKHCN-PC ngày 24/8/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
9
Báo cáo tham gia thẩm tra số 102/BC-UBPL15 ngày 26/8/2021 của Ủy ban Pháp luật. 

10
Báo cáo tham gia thẩm tra số 126/BC-UBĐN15 ngày 26/8/2021 của Ủy ban Đối ngoại. 

11
Khoản 3 Điều 146 BLTTHS năm 2015 quy định:  

“Công an phường, thị trấn, Đồn Công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, 

lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác , tin báo về tội phạm 

kèm theo tài liêụ, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền. 

Công an xã có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, lấy lời 

khai ban đầu và chuyển ngay tố giác , tin báo về tội phạm kèm theo tài liêụ , đồ vật có liên quan cho Cơ 

quan điều tra có thẩm quyền”. 
12

Tính đến 19/8/2021, Bộ Công an đã bố trí 43.188 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh 

Công an xã ở tất cả 8.326 xã trên cả nước. 
13

 Điều 6 Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định 

việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy: “là Công an cấp cơ sở, bố trí ở các đơn vị hành chính xã, 
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tiễn hiện nay
14

thì việc giao thêm trách nhiệm cho Công an xã sẽ phát huy nguồn 

lực của lực lượng này trong việc kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo tiếp nhận 

được và tạo điều kiện giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ giai đoạn mới phát 

hiện. 

Tuy nhiên, về thời điểm sửa đổi, bổ sung quy định này thì UBTP còn có 02 loại 

ý kiến: 

Đa số ý kiến tán thành việc sửa đổi khoản 3 Điều 146 của BLTTHS ngay 

trong lần sửa đổi này để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, khắc phục những khó khăn do 

tình hình diễn biễn phức tạp của dịch bệnh Covid-19, phát huy nguồn lực của Công 

an xã để kịp thời xử lý các vụ việc tại địa bàn cơ sở ngay khi tiếp nhận tố giác, tin 

báo về tội phạm, đồng thời giúp giảm tải cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

cấp huyện khi đã thực hiện việc điều động số lượng lớn cán bộ, chiến sỹ xuống cấp 

xã
15

. 

Có ý kiếnđề nghị chưa sửa đổi khoản 3 Điều 146 của BLTTHS trong lần sửa 

đổi nàyvì cho rằng việc bổ sung, giao thêm trách nhiệm cho Công an xã trong 

BLTTHS cần được xem xét, đánh giá kỹ về năng lực đội ngũ cán bộ, điều kiện cơ sở 

vật chất kỹ thuật để bảo đảm tính khả thi. 

3. Về sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 148 BLTTHS về Tạm đình chỉ việc 

giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố 

Theo Tờ trình, VKSNDTC đề nghịsửa đổi khoản 1 Điều 148 BLTTHS: bổ 

sung căn cứ tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị 

khởi tố “Vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh mà không thể kết thúc việc 

kiểm tra, xác minh để quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án”. 

Đa số ý kiến UBTP tán thành với đề nghị của VKSNDTC. Trước tác động 

của tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố trên 

cả nước, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội trong một thời gian dài, 

đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiến hành các hoạt động kiểm tra, xác minh tố giác, 

tin báo về tội phạm, dẫn đến tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trong 10 

tháng năm 2021 chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội giao
16

. Đáng lưu ý, đây mới là giai 

                                                                                                                                                                                           
thị trấn, thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân; làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an 

ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về 

an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội...” 
14

Theo Báo cáo số 1038/BC-BCA ngày 02/9/2021 của Bộ Công an về tổng kết thi hành trách 

nhiệm của Công an xã theo quy định của BLTTHS thì: tính đến ngày 19/8/2021, trung bình mỗi xã có 3,7 

cán bộ, chiến sĩ từng được bổ nhiệm chức danh Điều tra viên, cán bộ điều tra, đào tạo nghiệp vụ điều tra, 

từng làm công tác tại phòng, đội có thẩm quyền điều tra, từng đảm nhiệm chức danh Trinh sát viên; trong 

khi đó, hiện nay trung bình mỗi xã chỉ tiếp nhận 4,39 tố giác, tin báo trong một năm (trong giai đoạn 

01/10/2017 đến hết tháng 6/2021).  
15

 Lực lượng Công an cấp huyện đã điều chuyển 15.426 người xuống Công an xã chính quy, 

chiếm tỷ lệ 36,92% tổng số Công an xã chính quy.  
16

Báo cáo số 303/BC-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ, tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội 

phạm trong 10 tháng năm 2021 chỉ đạt 86,84%, chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội giao là trên 90%. 
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đoạnkiểm tra, xác minh dấu hiệu tội phạm, chưa khởi tố vụ án và chưa khởi tố bị can 

nên việc tạm đình chỉ trong giai đoạn này cơ bản không ảnh hưởng lớn đến quyền 

con người, quyền công dân, có thể chấp nhận trong trường hợp bất khả kháng vì 

điều kiện dịch bệnh.  

Có ý kiến đề nghị không bổ sung căn cứ tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, 

tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tốnhư đề nghị của VKSNDTC vì cho rằng để 

khắc phục những khó khăn của công tác này do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 

thì dự thảo Luật đã quy định giao thêm trách nhiệm cho Công an xã trong kiểm tra, 

xác minh sơ bộtố giác, tin báo về tội phạm nhằm tăng cường hiệu quả giải quyết 

ngay từ cơ sở. 

4. Về sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 229 BLTTHS về Tạm đình chỉ điều tra 

Theo Tờ trình, VKSNDTCđề nghị sửa đổi khoản 1 Điều 229:bổ sung căn cứ 

tạm đình chỉ điều tra “Khi không thể kết thúc điều tra vì lý do bất khả kháng do 

thiên tai, dịch bệnh nhưng đã hết thời hạn điều tra”. 

Đa số ý kiến UBTPtán thành với đề nghị của VKSNDTC và cho rằngxuất 

phát từ những khó khăn của nhiệm vụ điều tra, nên BLTTHS quy định cho giai đoạn 

này được áp dụng nhiều biện pháp tố tụng nhất (16 biện pháp)
17

, trong đó nhiều biện 

pháp phải tiến hành trực tiếp tại thực địa (khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm 

tử thi, khám xét nơi ở, nơi làm việc...). Nếu vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch 

bệnh mà không thể tiến hành đầy đủ việc điều tra sẽ không thể kết luận điều tra. Vì 

vậy, việc bổ sung căn cứ tạm đình chỉ điều tra vì lý do bất khả kháng do thiên tai, 

dịch bệnh là cần thiết.  

Có ý kiến cho rằng, việc tạm đình chỉ điều tra trong trường hợp này sẽ dẫn 

đến phải kéo dài thời gian giải quyết vụ án, ảnh hưởng đến yêu cầu xử lý kịp thời 

tội phạm. Vì vậy, đề nghị chưa bổ sung căn cứ tạm đình chỉ điều tra trong lần sửa đổi 

này mà cần tiếp tục nghiên cứu, để xem xét trong lần sửa đổi toàn diện BLTTHS sau 

này. 

5. Về sửa đổi, bổ sungkhoản 1 Điều 247 của BLTTHS về Tạm đình chỉ vụ 

án (trong giai đoạn truy tố) 

Theo Tờ trình, VKSNDTCđề nghị sửa đổi khoản 1 Điều 247 BLTTHS: bổ 

sung căn cứ tạm đình chỉ vụ án hình sự “Khi không thể tiến hành các hoạt động tố 

tụng để quyết định việc truy tố vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh nhưng đã 

hết thời hạn quyết định việc truy tố”. 

Đa số ý kiến UBTP tán thành với đề nghị của VKSNDTC vì cho rằng:tình 

hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19 không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động khởi tố, 

                                                           
17

BLTTHS năm 2015 quy định 16 biện pháp điều tra:Khởi tố bị can và hỏi cung bị can; lấy lời 

khai người làm chứng, bị hại, đương sự; đối chất; nhận dạng; nhận biết giọng nói; khám xét người; khám 

xét chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện; thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật;khám nghiệm hiện 

trường;khám nghiệm tử thi; xem xét dấu vết trên thân thể; thực nghiệm điều tra; giám định, định giá tài 

sản; 3 biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. 
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điều tra mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thực hành quyền công tố của 

Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố. Việc thực hiện giãn cách xã hội tại một số 

địa phương trong một thời gian dài dẫn tới Viện kiểm sátkhông thể tiến hành các 

hoạt động cần thiết để củng cố tài liệu, chứng cứ làm căn cứ quyết định việc truy 

tố…Do đó, cần thiết phải sửa đổi khoản 1 Điều 247 BLTTHS, bổ sung căn cứ tạm 

đình chỉ vụ án trong giai đoạn truy tố vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh, 

kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. 

Có ý kiến đề nghị không bổ sung căn cứ tạm đình chỉ vụ án trong giai đoạn truy 

tố vì sẽ dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết vụ án, không đáp ứng yêu cầu xử lý kịp 

thời tội phạm. 

6. Về sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 44 Luật Tổ chức Cơ quan điều tra 

hình sự 

UBTP tán thành với đề nghị của VKSNDTC về việc sửa khoản 1 Điều 44 Luật 

Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự để bảo đảm thống nhất với nội dung sửa đổi tại 

khoản 3 Điều 146 BLTTHS về thẩm quyền của Công an xã trong tiếp nhận tố giác, tin 

báo về tội phạm, tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật
18

. 

7. Về quy định chi tiết  

UBTP tán thành với việc cần thiết giao quy định chi tiết về căn cứ tạm đình 

chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, tạm đình chỉ điều 

tra, tạm đình chỉ vụ án “vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh”,để bảo đảm 

việc áp dụng căn cứ này chặt chẽ, thống nhất, tránh lạm dụng trong thực tiễn. 

Tuy nhiên, đối với trường hợp tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội 

phạm và kiến nghị khởi tố thì cơ quan có thẩm quyền quyết định làCơ quan điều 

tra và cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; do đó, việc 

quy định chi tiết về nội dung này cần phải có sự phối hợp giữa VKSNDTC với Bộ 

Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

UBTP đề nghị VKSNDTC rà soát lại quy định này (khoản 2 Điều 1 của dự thảo 

Luật) để bảo đảm đầy đủ các cơ quan có trách nhiệm tham gia quy định chi tiết. 

Đồng thời, đề nghị VKSNDTC tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan rà soát kỹ lưỡng dự thảo Thông tư liên tịch, bảo đảm chặt chẽ về nội dung, 

                                                           
18

“Điều 12. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm 

pháp luật 
2. Khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan ban hành văn bản phải đồng thời sửa đổi, 

bổ sung, bãi bỏ văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp 

luật do mình đã ban hành trái với quy định của văn bản mới đó; trường hợp chưa thể sửa đổi, bổ sung 

ngay thì phải xác định rõ trong văn bản mới danh mục văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, 

khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật do mình đã ban hành trái với quy định của văn bản quy 

phạm pháp luật mới và có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung trước khi văn bản quy phạm pháp luật mới có 

hiệu lực...” 
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thống nhất với quy định của Luật Phòng,chống bệnh truyền nhiễm, Luật Phòng, 

chống thiên tai và tuân thủ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật về trình tự, thủ tục, hiệu lực thi hành của Thông tư liên tịch. 

8. Về hiệu lực thi hành của Luật 

UBTP nhất trí với Tờ trình của VKSNDTC và dự thảo Luật về hiệu lực thi 

hành của Luật, theo đó, để bảo đảm đúng lộ trình thực hiện cam kết của Việt Nam 

theo Hiệp định CPTPP và kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong thực tiễn hiện nay 

thì Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTHS có hiệu lực thi hành từ kể từ 

ngày được Quốc hội thông qua. Quy định này cũng bảo đảm phù hợp với khoản 2 

Điều 151 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
19

. 

III. GỢI Ý CÁC NỘI DUNG TẬP TRUNG THẢO LUẬN 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp trân 

trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của BLTTHS và tập trung vào một số vấn đề sau đây:  

1.Về sự cần thiết ban hành và phạm vi sửa đổi của Luật. 

2.Về nội dung sửa đổi tại khoản 1 Điều 155 và khoản 8 Điều 157 BLTTHS 

liên quan đến khoản 1 Điều 226 của Bộ luật Hình sự. 

3. Về nội dung sửa đổi tại khoản 3 Điều 146 BLTTHS giao thêm trách 

nhiệm choCông an xã trong tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm. 

4. Về nội sung sửa đổi tại điểm c khoản 1 Điều 148, điểm d khoản 1 Điều 

229 và điểm d khoản 1 Điều 247 BLTTHS, bổ sung căn cứ tạm đình chỉ giải quyết 

tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, tạm đình chỉ điều tra, tạm đình 

chỉ vụ án “vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh”. 

5. Những vấn đề khác mà đại biểu Quốc hội quan tâm. 

Kính thưa Quốc hội,  

Trên đây là báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Bộ luật Tố tụng hình sự, Ủy ban Tư pháp xin trân trọng báo cáo Quốc hội 

xem xét./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- VKSNDTC; 

- Lưu: HC, TP. 

TM. UỶ BAN TƯ PHÁP 
  CHỦ NHIỆM 

 
(Đã ký) 
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“ Điều 151. Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật 
2. Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn thì có thể có hiệu 

lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, đồng thời phải được đăng ngay trên cổng thông tin điện tử 

của cơ quan ban hành và phải được đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng…” 
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  E-Pas: 76305 

 

  

 
 

Lê Thị Nga 

 


